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I. MỤC TIÊU
a. Về kiến thức
- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, cảnh vật, con người, sự kiện được tái hiện trong tuỳ bút “Cây tre Việt Nam”; 
- Nhận biết được cái tôi, sự kết hợp giữa chất tự sự, trữ tình, nghị luận, đặc trưng ngôn ngữ của tuỳ bút “Cây tre Việt Nam”. 
- Phân tích được nét riêng về cảnh vật, con người được tái hiện trong bài tùy bút này.
- Hiểu và lí giải được những trạng thái tình cảm, cảm xúc của nhà văn Thép Mới được thể hiện qua văn bản. Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
b. Về năng lực
* Năng lực chung:
-  Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách giải quyết vấn đề học tập, tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề học tập của bạn thân và các bạn.
- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng đọc thể loại tùy bút, trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm hoc tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
* Năng lực đặc thù:
 - Biết trình bày, phát biểu cảm nhận, suy nghĩ của mình về đặc sắc sử dụng ngôn ngữ trong bài tùy bút.
2. Phẩm chất
- Có niềm tự hào, tình yêu với vẻ đẹp của thiên nhiên, con người Việt Nam; trân trọng, biết ơn những cống hiến, hi sinh lớn lao của cha ông với đất nước, nhân dân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, ti vi.
2. Học liệu: Tư liệu vế tác giả Thép Mới, văn bản : “Cây tre Việt Nam”video tranh ảnh liên quan tới văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG 1.MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
b. Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:


	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Cách 1:  GV cho HS xem vi deo giới thiệu về cây tre Việt Nam của đài truyền hình vĩnh Phúc từ phút thứ 9, 20 giây đến hết phóng sự Cây tre trong tâm thức người Việt (2- đến 3 phút) theo đướng link sau: https://youtu.be/4swRfCpHdh4
Qua vi deo vừa xem, em thấy cây tre có ý nghĩa như thế nào với con người và cuộc sống của chúng ta hiện nay?
Gợi ý: HS có thể sẽ trả lời: 
- Tre trở thành nhạc cụ sáo, đàn,…để giúp nhạc sĩ thể hiện bản nhạc đậm chất truyền thống, với âm hưởng trong trẻo, trầm bống.
- Tre được dùng làm vật liệu trong thiết kế, trang trí nhà hàng rất đẹp mắt, và mang đậm màu sắc dân gian cho ngôi nhà hàng, gợi nhớ không gian làng quê, …
….
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS xem, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
- HS suy nghĩ, trình bày, chia sẻ, trả lời câu hỏi;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn, nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt  kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định : Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt vào văn bản, xâu chuỗi, dẫn vào bài.
Các em ạ, từ xa xưa cho đến ngày nay, cây tre luôn gắn bó với người dân Việt Nam; tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín;
 tre hiên ngang bảo về con người; tre là biểu tượng cho cả dân tộc Việt 
Nam. Viết về cây tre Việt Nam, nhà văn Thép Mới đã ca ngợi những giá 
trị cao đẹp ấy qua bài tùy bút “Cây tre Việt Nam”. Đến với VB này, 
chúng ta cùng tìm hiểu về thể kí mà các em đã học ở lớp 6, lên lớp 7,
 chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tùy bút và tản văn (đây là hai loại tiêu 
biểu nhất cho thể kí).
	


2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu 
- Học sinh nắm được kiến thức ngữ văn về tùy bút và tản văn
- Giúp HS nêu được những nét chính tác giả và tác phẩm.
- Biết được những nét chung của văn bản: thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản.
- Gv hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu cụ thể nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản.
b. Nội dung.
- Học sinh căn cứ SGK, vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, để tìm hiểu về những đặc điểm của thể loại.
- Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản.
-Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản.
- HS trả lời, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
c. Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS về thể loại, phương thức biểu đạt, bố cục và nội dung, nghệ thuật của văn bản.
d. Tổ chức thực hiện.
- Phương pháp: Đọc, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích, bình giảng, nêu vấn đề.
- Kỹ thuật: Động não.
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Hướng dẫn cách đọc và yêu cầu HS đọc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS luyện đọc.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận.
- HS đọc văn bản
- HS nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét , đánh giá, sửa lỗi sai cho HS.
- GV chuyển mục tiếp: tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm.
	I.ĐỌC-TÌM HIỂU CHUNG
1.Đọc

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn 5 phút thống nhất phần chuẩn bị phiếu học tập số 1(đã chuẩn bị ở nhà) theo bàn?
	Giới thiệu về tác giả
	-Năm sinh
-Quê quán
-Sự nghiệp
-Tác phẩm

	Xuất xứ
Thể loại VB
Đề tài
	

	Ngôi kể? tác dụng của ngôi kể?
	

	Bố cục của văn bản?
	

	Giải nghĩa những từ khó: 
	


GV yêu cầu Hs thảo luận nhóm bàn 5 phút thống nhất phần chuẩn bị phiếu học tập số 1 theo bàn?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ Học sinh suy nghĩ xung phong trả lời câu hỏi
+ Giáo viên khích lệ học sinh trả lời bài
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Học sinh trả lời câu hỏi.
+ Học sinh khác nghe, phát biểu bổ sung.
Bước 4. Kết luận,nhận định.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
- GV dẫn vào phần tiếp theo.
	2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả:
[image: Nhà văn hiện đại Việt Nam Thép Mới]
- Thép Mới (1925 - 1991) tên khai sinh là Hà Văn Lộc.
- Quê ở quận Tây Hồ, Hà Nội, sinh ra tại Nam Định.
- Là một nhà báo, nhà văn nổi tiếng. Tác phẩm của ông giàu chất trữ tình, cảm hứng nổi bật là ca ngợi tình thần yêu nước của nhân dân ta.
- Một số tác phẩm như: Cây tre Việt Nam, Hiên ngang Cu-ba, Nguyễn Ái Quốc đến với Lê-nin, Điện Biên Phủ - một danh từ Việt Nam…
b. Tác phẩm
* Xuất xứ: Bài Cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim cùng tên của các nhà điện ảnh Ba Lan. Thông qua hình ảnh cây tre, bộ phim thể hiện vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam, ca ngợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của dân tộc ta.
* Thể loại : Tùy bút- (thuộc thể kí chính luận trữ tình)
- Đề tài: Viết về sự gắn bó của cây tre với con người Việt Nam, tác giả khẳng định vẻ đẹp của con người Việt Nam.
- Ngôi kể: thứ 3
- Phương thức biểu đạt: Thuyết minh , Tự sự, Miêu tả , Biểu cảm.
- Bố cục
Gồm 4 phần:
+ Phần 1. Từ đầu đến “chí khí như người ”: Cây tre có mặt ở mọi nơi trên đất nước ta và có những phẩm chất đáng quý.
+ Phần 2. Tiếp theo đến “chung thủy ”: Tre gắn bó với con người trong cuộc sống hàng ngày và trong lao động.
+ Phần 3. Tiếp theo đến “Tre, anh hùng chiến đấu ”: Tre sát cánh trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
+ Phần 4. Còn lại: Tre là người bạn của dân tộc ta.


PHIẾU HỌC TẬP 04

	Tìm hiểu vẻ đẹp của cây tre (phần 1)

	
	Chi tiết thể hiện
(Vẻ đẹp của cây tre Việt Nam được tác giả miêu tả cụ thể qua những chi tiết, hình ảnh nào?)
	Đặc sắc nghệ thuật
	Nhận xét về ý nghĩa của các chi tiết ấy?

	Hình dáng
	
	
	

	Phẩm chất
	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 05

	Nhóm
	Tìm hiểu sự gắn bó của cây tre với con người Việt Nam

	
	
	Tìm chi tiết khắc họa sự gắn bó của tre với con người Việt Nam
	Yếu tố nghệ thuật đặc sắc
	Ý nghĩa

	1
	Trong lao động và cuộc sống hàng ngày (phần 2)
	
	
	

	2
	Trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc (phần 3)
	
	
	

	3
	Trong tương lai (phần 4)
	
	
	


	
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận nhóm nhỏ, thời gian 7 phút phiếu học tập số 04
- Gợi ý 
+  Cây tre được giới thiệu như thế nào về hình dáng, phẩm chất?
+ Những từ ngữ nào trong văn bản biểu đạt rõ nhất hình ảnh của cây tre? 
+ Chỉ ra phép tu từ chủ yếu và tác dụng  của phép tu từ  khi tác giả viết về vẻ đẹp của cây tre ?
+ Nội dung chính mà tác giả muốn làm nổi bật qua bài tùy bút này là gì?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức .


	II. ĐỌC, HIỂU VĂN BẢN
1. Vẻ đẹp của cây tre và con người Việt Nam
* Hình ảnh cây tre được khắc họa chân thực:
- Hình dáng:
+ Mọc thẳng, xanh tốt ở mọi nơi
+ Dáng vươn mộc mạc và thanh cao 
+ Mầm măng non mọc thẳng
+ Màu xanh của tre tươi, nhũn nhặn.
-  Phẩm chất:
+ Tre cứng cáp, dẻo dai, vững chắc.
+ Luôn gắn bó, làm bạn với con người trong mọi hoàn cảnh.
+ Thẳng thắn, bất khuất, cùng con người chiến đấu, giữ làng, giữ nước.
- Nghệ thuật:
- Từ ngữ miêu tả đặc sắc, gợi hình gợi cảm: xanh tốt, thẳng, tươi, cứng cáp, dẻo dai... 
- Nhân hóa cây tre: giản dị, thanh cao, nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, bất khuất... 
=> Tác giả mượn hình ảnh cây tre để nói lên những suy nghĩ, cảm xúc của mình về con người Việt Nam; ca ngợi những phẩm chất cao đẹp: anh dũng, cần cù, bền bỉ, thủy chung, sống có nghĩa, có tình…


	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV dùng kĩ thuật mảnh ghép để HS thực hiện nhiệm vụ
Vòng 1: Nhóm chuyên gia: (8 phút)
 
TỔ CHỨC HĐ NHÓM: Chia lớp làm 6 nhóm, yêu cầu HS đánh số thành viên nhóm. 
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: thực hiện phiếu học tập số 05

GV đặt câu hỏi để gợi ý 
Nhóm 1:
- Tre có vai trò gì trong cuộc sống lao động và hàng ngày? Dưới bóng tre xanh, khung cảnh, cuộc sống, văn hóa của người Việt Nam hiện ra như thế nào?
- Em hãy chỉ ra và nêu tác dụng của các yếu tố nghệ thuật đã góp phần thể hiện cảm xúc của nhà văn?
Nhóm 2
- Trong chiến đấu, tre hiện lên với vẻ đẹp, phẩm chất gì? Tìm chi tiết nhà văn khắc họa vai trò của tre?
- Chỉ ra những câu văn dùng điệp ngữ và tác dụng của cách viết ấy?
Nhóm 3
- Em đang sống ở thời điểm ngày mai mà tác giả nói đến trong văn bản,  khi sắt thép có thể nhiều hơn tre nứa. Theo em, vì sao cây tre vẫn là một hình ảnh vô cùng thân thuộc đối với đất nước và con người Việt Nam?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Vòng 2: Nhóm mảnh ghép (8 phút)
- Tạo nhóm mới và giao nhiệm vụ mới
+ Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu.
+ Trả lời câu hỏi
 Vì sao tác giả có thể khẳng định "Cây tre mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam?

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hs thảo luận nhóm theo yêu cầu của giáo viên.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện nhóm đứng lên báo cáo trình bày. 
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS: 
- Đại diện 1 nhóm đứng lên trình bày.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét  bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
 
* Bước 4. Kết luận, nhận định
- Nhận xét kết quả hoạt động cho từng nhóm và  chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động nhóm.
GV chốt lại kiến thức cho từng phần 2: 
Tác giả khẳng định "Cây tre mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam”. Vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của cây tre Việt Nam, sự gắn bó với thế hệ người Việt Nam từ khi kháng chiến đến hòa bình chính là sự kiên cường, bất khuất, gan dạ. Đó cũng chính là tính cách, nét đẹp cao quý của người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. 

	2. Sự gắn bó của tre với con người Việt Nam
a. Trong lao động và cuộc sống hàng ngày.
* Chi tiết khẳng định vai trò của tre:
- Tre trùm lên âu yếm bản làng, xóm, thôn.
- Dưới bóng tre, toàn bộ đời sống của con người được hiện ra:
+ Những mái đình, mái chùa cổ kính
+ Người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang...
+ Tre thành nôi ru êm những giấc ngủ trưa hè, là nguồn vui tuổi thơ: chiếc thuyền lá tre, que chuyền que chắt.
+ Tre là nhịp bắc cho tình yêu đôi lứa
với tuổi già hút thuốc làm vui thì có chiếc diếu cày...
+ Sự gắn bó suốt đời: từ thuở lọt lòng trong chiếc nôi tre, đến khi nhắm mắt xuôi tay.
* Nghệ thuật:
+ Hình ảnh gần gũi: mái đình, mái chùa, cối xay tre, giang lạt, nôi tre, giường tre...
+ Câu văn nhịp nhàng kết hợp với biện pháp liệt kê, nhân hóa, so sánh.
* Ý nghĩa: 
+ Khẳng định mối quan hệ gắn bó của cây tre với cuộc sống của con người Việt Nam.
+ Ca ngợi nét đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc .
 b. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
* Chi tiết khẳng định vai trò của tre:
- Hoàn cảnh: Khó khăn, gian khổ của cuộc kháng chiến chống giặc: Buổi đầu, không một tấc sắt trong tay
- Vai trò, sức mạnh: tre là tất cả, tre là vũ khí:
+ Vị thế của tre: vũ khí, đồng chí chiến đấu, cái chông tre sông Hồng
+ Hành động dũng cảm quên mình của tre: chống lại sắt thép quân thù; tre xung phong vào xe tăng; tre hi sinh để bảo vệ con người;
+ Đánh giá vẻ đẹp: anh hùng lao động, anh hùng chiến đấu.
* Nghệ thuật:
+ So sánh: tre vật liệu tự nhiên, thô sơ với sắt thép những vật liệu để làm vũ khí cao cấp hơn).
+ Câu văn giàu nhịp điệu, điệp ngữ, liệt kê...tạo nên nhịp điệu; nhân hóa, ẩn dụ.
+ Sử dụng các từ ngữ giàu tính biểu cảm: “tất cả”. “Tất cả”.
* Ý nghĩa: Ca ngợi vẻ đẹp kiên cường, dũng cảm, đoàn kết, cần cù, bền bỉ,...của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.
c. Trong tương lai
* Chi tiết khẳng định vai trò của tre:
- Tre vẫn là bóng mát, Tre vẫn mang khúc tâm tình,...
+ Tre vẫn có mặt trong đời sống, trong văn hóa của người Việt: chiếc đu tre, tiếng sáo diều tre,...
* Nghệ thuật:
+ Nhân hóa: Cây tre xanh, nhũn nhặn, thủy chung, can đảm; mang đức tính của người hiền, ..
+ Liệt kê những phẩm chất của tre. 
* Ý nghĩa: 
Khẳng định tre vẫn là hình ảnh thân thuộc, gắn bó với người dân Việt Nam, và khẳng định sức sống bất diệt của dân tộc.



	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Thảo luận nhóm theo kĩ thuật Khăn trải bàn. Hoàn thành phiếu học tập 06 (phiếu A0) trong thời gian 05 phút:
[image: ]
	Tìm hiểu về tình cảm, cảm xúc của tác giả

	Khi viết về cây tre, tác giả bộc lộ những tình cảm, cảm xúc gì?
	Chi tiết nào thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
·  HS bầu nhóm trưởng, thư kí.
- HS trong từng nhóm ghi lại câu trả lời của mình vào xung quanh bảng phụ, sau đó, nhóm thống nhất ‎ý kiến và ghi vào chính giữa.
- GV  quan sát, hướng dẫn học sinh.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
-  Các nhóm treo sản phẩm thảo luận của mình lên bảng phụ.
- GV gọi đại diện nhóm 1 báo cáo..
- HS trong lớp thảo luận, nhận xét, bổ sung.
- GV lắng nghe, quan sát, hướng dẫn.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

	3. Tình cảm, cảm xúc của tác giả:
* Tình cảm, cảm xúc của tác giả:
- Tự hào, tình yêu quê hương, đất nước;
- Biết ơn, trân trọng của tác giả về sức mạnh dân tộc trong kháng chiến vĩ đại.
- Niềm tin mãnh liệt về tương lai tươi sáng của dân tộc.

* Tình cảm yêu mến và tự hào của tác giả về cây tre Việt Nam được bộc lộ
- gián tiếp qua các câu, những đoạn ca ngợi phẩm chất cây tre;
 + Tre có thể mọc xanh tốt ở mọi nơi;
+ Dáng tre vươn mộc mạc và thanh cao;
+ Mầm măng non mọc thẳng;
+ Màu xanh của tre tươi mà nhã nhặn;
+ Tre cứng cáp mà lại dẻo dai, vững chắc;
· trực tiếp qua các câu cảm thán: “Tre, anh hùng chiến đấu!”; “Cây tre Việt Nam!”.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu câu hỏi cho HS suy nghĩ: 
- GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận theo cặp bàn để tìm câu trả lời câu hỏi vào Phiếu HT số 5.
*
1) Bài tùy bút đã sử dụng những phép tu từ nổi bật nào? Chỉ ra và nêu tác dụng của những phép tu từ được nhà văn sử dụng trong văn bản?
2) Nhận xét (ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu), ý nghĩa tác động của lời văn.
(GV gợi ý:
Dẫn ra một hoặc hai câu văn mà em cho là đã thể hiện rõ đặc điểm: Ngôn ngữ của tuỳ bút rất giàu hình ảnh và cảm xúc.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
- GV quan sát, khích lệ và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS lên trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn.
- GV nhận xét thái độ trong quá trình làm việc và kết quả làm việc của từng cặp, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS, chốt ý, chuyển sang phần III
	4. Dấu ấn- cá nhân của tác giả 
* Bài tùy bút sử dụng nhiều biện pháp tu từ nổi bật:
- Nhân hoá: cả bài, cây tre được nhân hóa có phẩm chất, hành động, tính cách như con người “Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động. Tre, anh hùng chiến đấu!” => Tác dụng: biểu đạt sự thân thiết, tre với người như một; tre là người và người như tre, cũng chung những hành động và phẩm chất cao đẹp như nhau;...
- Điệp ngữ: “Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc đông quê. Nhớ buổi nào, nồm nam cơn gió thổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc đồng quê. Diều bay, diều lá tre bay lưng trời... Sáo tre, sáo trúc vang lưng trời...” => Tác dụng: tạo nên nhịp điệu bay bổng, lên xuống uyển chuyển, mềm mại không chỉ của âm thanh mà còn là hình ảnh bay lượn của những con diều sáo những trưa hè.
- Ẩn dụ: mượm hình ảnh cây tre, nhà văn ca ngợi vẻ đẹp của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam kiên cường, anh dũng, bất khuất, đoàn kết, yêu thương…Chính điều đó đã làm nên chiến thắng thực dân Pháp, đem lại hòa bình cho dâ tộc ta. 
* Ngôn ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc:
“Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, luỹ tre thân mật làng tôi,... Đâu đâu ta cũng có nứa, tre làm bạn. 
“Dáng tre vươn mộc mạc, mầm tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre ấy trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.” 

*Nhận xét:
- Ngôn ngữ giàu hình ảnh, gợi nhiều cảm xúc;
- Hình ảnh gần gũi: mái đình, mái chùa, cối xay tre, giang lạt, nôi tre, giường tre...

- Giọng điệu thiết tha, trò chuyện tâm tình: tác giả xưng “ta”, “chúng ta”, “làng tôi”, gọi “các em”…
*Ý nghĩa: khơi gợi tình cảm gần gũi, đồng điệu trong tâm hồn người đọc.


	 * Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
+ Nêu những đặc sắc nghệ thuật của VB Cây tre Việt Nam
+ Từ đó, em cảm nhận được vẻ đẹp của cây tre và con người Việt Nam như thế nào? Nhà văn muốn gửi gắm tình cảm gì?
+ Hãy rút ra cách đọc hiểu VB tùy bút?

* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: suy nghĩ , trả lời 
- Giáo viên: nghe, quan sát, gọi nhận xét
* Bước 3. Báo cáo kết quả: HS trả lời miệng, trình bày kết quả. HS khác nghe nhận xét, đánh giá
* Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt lại kiến thức.
	1. Nghệ thuật
- Lời văn giàu hình ảnh, nhạc điệu  thấm đẫm chất trữ tình.
- Cách sử dụng các biện pháp tu từ như điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ,...

2. Nội dung
- Ca ngợi vẻ đẹp, sự gắn bó của cây tre đối với con người, đất nước Việt Nam từ xưa đến nay.
- Ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam như: anh dũng, thủy chung, cần cù, bền bỉ, sống có tình, có nghĩa, ...
- Tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào của nhà văn vẻ đẹp của thiên nhiên, con người Việt Nam và  truyền thống văn hóa dân tộc.
3. Cách đọc VB tuỳ bút
- Đọc, cảm nhận, vận dụng tri thức đọc hiểu để nhận diện thể loại;
- Chú ý đến những chi tiết về con người và sự kiện cụ thể, có thực, nhất là những chi tiết trở thành cái cớ để bộc lộ cảm xúc, suy tư,…;
- Phát hiện và chỉ ra cách nhìn nhận, lí giải của tác giả về các sự việc, hiện tượng;
- Chú ý các chi tiết, sự kiện, chủ đề tư tưởng, thông điệp mà Vb gửi gắm thông qua hình thức nghệ thuật;
- Rút ra được thông điệp, bài học nhân văn;
- Suy nghĩ để cảm nhận tư tưởng, quan niệm luận bàn của tác giả;
- Liên hệ với bản thân và cuộc sống thực tại.


3. HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS làm được bài tập sau khi học xong văn bản.
    b. Nội dung:  HS làm việc cá nhân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng, đủ của HS.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động.
Bài tập 1: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng”

Câu 1. Ký là một loại tác phẩm văn học chú trọng điều gì?
A. Ghi lại một sự kiện quan trọng diễn ra trong ngày.
 	B. Ghi chép lại con người thực và sự việc thực trong cuộc sống.
 	C. Ghi chép về những chuyến đi tới các vùng đất các xứ sở nào đó.
	D. Ghi chép về những điều đã diễn ra trong quá khứ.
 Câu 2. Tùy bút là:
 	A. thể loại văn xuôi thuộc loại hình kí.
 	B. thể loại thơ thuộc loại hình kí.
C. thể loại văn xuôi ngắn gọn, hàm súc.
D. thể loại văn nghị luận sắc bén.
Câu 3. Điểm tựa của tuỳ bút là:
A. Cái tôi của tác giả.
B. Cá tính của tác giả.
C. Tính cách của tác giả.
D. Tài năng của tác giả.
 Câu 4. Cây tre Việt Nam thuộc thể loại gì?
      A. Tùy bút
      B. Truyện ngắn
      C. Tiểu thuyết
      D. Thơ
Câu 5. Ai là tác giả của Cây tre Việt Nam?
     A. Uông Ngọc Dậu
     B. Phạm Văn Đồng
     C. Thép Mới
     D. Huỳnh Như Phương
Câu 6. Trong bài, tác giả đã miêu tả những phẩm chất nổi bật nào của tre?
    A. Mang vẻ đẹp thanh thoát, dẻo dai
    B. Có dáng thẳng thắn, bất khuất
    C. Vẻ đẹp gắn bó, thủy chung với con người
     D. Gồm 3 ý: A, B, C
 Câu 7. Trong câu “Và sông Hồng bất khuất có cái chông tre”, hình ảnh sông Hồng được dùng theo lối:
     A. Ẩn dụ
     B. Hoán dụ
     C. So sánh
     D. Nhân hóa
Câu 8. “Thành đồng Tổ Quốc” là chỉ danh hiệu miền đất nào?
    A. Bắc Bộ
    B. Trung Bộ
    C. Nam Bộ
    D. Tây Nguyên
Câu 9. Từ nào không thể thay thế cho từ nhũn nhặn trong câu “… màu tre tươi nhũn nhặn” ?
     A. Giản dị
     B. Bình dị
     C. Bình thường
     D. Khiêm nhường
Câu 10. Loại cây nào không còn phù hợp với họ cây tre?
     A. Trúc
     B. Mai
     C. Vầu
     D. Mây
Hiển thị đáp án (Gợi ý đáp án: Câu 1B; Câu 2A; Câu 3A; Câu 4A; Câu 5C; Câu 6D; Câu 7D; Câu 8C; Câu 9C, Câu 10D)
Bài tập 2:
Em hãy tìm một số câu tục ngữ, ca dao, thơ, chuyện cổ  Việt Nam có nói đến cây tre.
GV tổ chức cho HS thi “Tiếp sức”
Chia lớp làm 2 đội, xếp 2 hàng để thi tiếp sức. 
Lần lượt từng thành viên trong đội lên bảng viết đáp án. 
Đội nào viết được nhiều, đội ấy chiến thắng.

(Dưới đây là một số câu tục ngữ, ca dao, truyện cổ tích Việt Nam có nói đến cây tre:
- Khi đi trúc chửa mọc măng,
Khi về trúc đã cao bằng ngọn tre.
- Tre già măng mọc.
- Con mèo, con chó có lông,
Cây tre có mắt, xanh đồng có quai.
(Xanh đồng là một loại chảo sâu lòng dùng để xào nấu).
- Truyện Cây tre trăm đốt là truyện cổ tích trong đó cây tre có một vị trí rất quan trọng.
- Truyền thuyết Thánh Gióng kể rằng khi roi sắt gãy, Gióng đã nhổ tre ven đường quật vào quân giặc làm cho chúng thua chạy tan tác và do ngựa sắt phun lửa nên cho đến giờ ở làng Cháy vẫn còn giống tre thân có màu vàng óng gọi là tre đằng ngà)
- Sọ Dừa: chi tiết về tiếng sáo của chàng.
4. HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
 b) Nội dung: Trả lời câu hỏi về tình huống thực tiễn rút ra từ bài học.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện. 
Thu hoạch qua sưu tầm và vận dụng ngoài giờ học
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 
? Hãy tìm một số bằng chứng để thấy tre, nứa vẫn gắn bó thân thiết với đời sống của người Việt Nam. Em hãy viết đoạn văn từ 7 đến 10 dòng nêu cảm nhận của em về sự gắn bó mà em ấn tượng nhất? (HS có thể dùng clip để minh họa).
Một số hình ảnh về sự gắn bó của tre với cuộc sóng hiện nay:
Mành tre được trang trí các tiểu cảnh để đón Tết.
[image: mau-trang-tri-tieu-canh-tet 1.2]
Tre được dùng để đan thúng trang trí vườn hoa,thay thế cho chậu hoa bằng nhựa gây ô nhiễm moi trường
[image: mau-trang-tri-tieu-canh-tet 1]
Tre được tranh trí cách nhà hàng tạo nét đẹp độc đáo, cuốn hút:
[image: thi công bảng hiệu tre trúc]

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ, làm việc cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS đọc đoạn văn mình đã viết vào tiết học sau hoặc tiết tự chọn
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV gợi ý cho HS:
+ Lựa chọn: Đó có thể là rặng tre đầu làng- nơi dân làng thường dừng chân lại khi đi đâu xa làng trở về, là một nét đẹp của làng quê; có thể là một nhạc cụ mà em đã được xemtrong một buổi biểu diễn văn nghệ (như sáo, đàn tranh, …); một cách bài trí nhà cửa, nhà hàng em từng đến; ...
+ Tìm ý bằng cách nêu các câu hỏi: Khi nhắc đến cây tre, hình ảnh, sự vật hiện lên đầu tiên trong tâm trí em?Sự vật đó đã đem lại cho mọi người những lợi ích gì (Về vật chất, về tình thần)? Em hãy tìm những từ ngữ cụ thể để diễn tả điều đó...
1. Mở đoạn: Giới thiệu khái quát về sự gắn bó của cây tre qua hình ảnh, sự vật mà em ấn tượng trong đời sống.
2. Thân đoạn: Nêu những cảm nhận cụ thể chi tiết sự vật, hình ảnh liên quan đến cây tre hoặc được làm từ tre, nứa; những cảm nhận của bản thân về giá trị của sự vật từ tre nứa……
3. Kết đoạn: Bày tỏ cảm nghĩ.
* Học sinh chỉnh sửa bài viết:

PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
Nhiệm vụ: Hãy đọc bài viết của mình và hoàn chỉnh bài viết bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
1. Bài viết  đảm bảo hình thức đoạn văn chưa?
... ...........................................................................................................................
2. Nội dung đã đảm bảo các ý chưa? Nếu chưa cần bổ sung những ý nào?
..............................................................................................................................
3. Bài viết có sai chính tả không? Nếu có em sửa chữa như thế nào?
.............................................................................................................................
4. Bài viết đã thuyết phục được người đọc về vấn đề chưa? Nếu chưa, hãy khắc phục.

2) GV giao bài tập cho HS thực hiện ở nhà.
Bài tập 2:  Hãy kể tên một số tác phẩm thuộc thể loại tùy bút, tản văn (ngoài chương trình SGK) mà em biết? Sưu tầm 01 tuỳ bút hoặc 01 tản văn.
(Gợi ý: Nhiều tác giả, Hoa nắng phương Nam, NXB VHTT, 2014; Băng Sơn, Hà Nội rong ruổi quẩn quanh, NXB Kim Đồng; Băng Sơn, Người Việt…từ nhà ra đường, NXB Thanh Niên, 2016; Vũ Bằng, Miếng ngon Hà Nội, NXB VHTT, 2014; Lê Hữu Tỉnh, Quê hương tuổi thơ, NXB Kim Đồng, 2015; Duy Khán, Tuổi thơ im lặng, NXB Kim Đồng, 2016; Nguyễn Bổng, Thảo thơm quê nhà, NXB Văn Học, 2021…)

*Giao bài,hướng dẫn học bài,làm bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
+Về nhà  hoàn thành các bài tập.
+ Soạn bài: Người ngồi đợi trước hiên nhà
-Đọc văn bản ?
-Tìm hiểu tác giả,tác phẩm
-Trả lời câu hỏi tìm hiểu bài SGK/61
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	BÀI 9.
TÙY BÚT VÀ TẢN VĂN
Tiết 114, 115
ĐỌC, HIỂU VĂN BẢN
NGƯỜI NGỒI ĐỢI TRƯỚC HIÊN NHÀ
(Huỳnh Như Phương)










I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
HS nhận biết được một số yếu tố hình thức (chất trữ tình, cái “tôi”, ngôn ngữ,...) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của văn bản tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” kết hợp ôn lại các đặc điểm của tác phẩm kí nói chung như: ngôi kể, tính xác thực của sự việc được kể, hình thức ghi chép,... 
[bookmark: bookmark472]- Nhận biết và phân tích được ý nghĩa của các sự việc, chi tiết được chọn lọc ghi chép trong văn bản; nêu được mối quan hệ giữa các sự việc, chi tiết với suy nghĩ, cảm xúc của tác giả trong văn bản “Người ngồi đợi trước hiên nhà”
- HS nhận biết được chủ đề, thông điệp của VB: lòng biết ơn, yêu nước, tự hào dân tộc
2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua đọc tài liệu và hoàn thiện phiếu học tập.
* Năng lực chuyên biệt
- Biết trình bày, phát biểu cảm nhận, suy nghĩ của mình về đặc sắc sử dụng ngôn ngữ trong bài tùy bút.
3. Phẩm chất
- Trân trọng cống hiến hi sinh của bao thế hệ người Việt Nam trong chiến tranh, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, ti vi
2. Học liệu: Tư liệu về tác giả, Huỳnh Như Phương tài liệu liên quan tới văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG 1.MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kết nối, tạo hứng thú cho HS, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung: HS trao đổi nhóm chia sẻ, suy nghĩ cảm xúc của bản thân về tâm tư, tình cảm của người phụ nữ có tiền chồng ra mặt trận.
 c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS theo dõi hoạt cảnh: đồng thời trong lúc HS sinh diễn hoạt cảnh, GV mở ca khúc “Em Vẫn Đợi Anh Về” - NSND Thái Bảo | Nhạc sĩ: Hoàng Hiệp - 
theo đường lik https://youtu.be/0n-VaB-32b0
1. Tình huống: HS diễn một trích đoạn cảnh người vợ tiễn chồng đi chiến trường trong kháng chiến. 
Diễn viên: Bạn nam: vai người chồng/ trang phục người lính, 
Bạn nữ: người vợ: chia tay chồng
Chú ý diễn tả tâm trạng khi chia tay chồng: diễn chậm qua cử chỉ ngơ ngác, dõi theo bóng chồng...
2. HS theo dõi tiết mục diễn của một số HS trong lớp.
Em có nhận ra cảnh tượng gì trong hoạt cảnh trên không?
GV: cảnh tiễn chồng ra mặt trận, cảnh tượng phổ biến trong chiến tranh.
Theo em, nếu em được diễn vai người vợ trong cảnh trên, em sẽ có tâm trạng cảm xúc như thế nào? 
 (GV khơi gợi để HS nói được những nội dung có thể kết nối với VB đọc).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó chia sẻ cảm xúc, trải nghiệm bản thân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS chia sẻ, trình bày cởi mở những suy nghĩ, hiểu biết của bản thân.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- GV nhận xét thái độ làm việc, câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
- GV dẫn vào bài: Các em ạ. Hoạt cảnh các em vừa xem đó là cảnh thường diễn ra ở mọi miền quê Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đã có hàng triệu những cuộc chia tay không hẹn ngày về. Có biết bao người người mẹ, người vợ đợi chờ trong mòn mỏi. Viết về những hi sinh thầm lặng của người phụ nữ Việt Nam, nhà văn Huỳnh Như Phương đã đưa chúng ta về với một câu chuyện của dì Bảy qua tản văn “Ngồi đợi trước hiên nhà”. Ở tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu chung về VB, và vẻ đẹp của hình tượng Dượng Bảy. Hôm nay, chúng ta cùng khám phá vẻ đẹp của hình tượng Bảy và những cảm xúc của nhà văn nhé.
	


2.HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: 	
- Giúp HS nêu được những nét chính tác giả và tác phẩm.
- Biết được những nét chung của văn bản: thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản.
- Gv hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu cụ thể nội dung, nghệ thuật của văn bản.
- HS nắm được nội dung và nghệ thuật và của từng phần trong văn bản.
b. Nội dung.
- Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản.
-Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản.
- HS trả lời, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
c. Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS về thể loại, phương thức biểu đạt, bố cục và nội dung, nghệ thuật của văn bản.
d. Tổ chức hoạt động
- Phương pháp: Đọc, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích, bình giảng, nêu vấn đề
- Kỹ thuật: Động não.
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụhọc tập
- Hướng dẫn cách đọc và yêu cầu HS đọc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS luyện đọc.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận.
-HS đọc văn bản
- HS nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét , đánh giá, sửa lỗi sai cho HS.
- GV chuyển mục tiếp: tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm.
	I.ĐỌC-TÌM HIỂU CHUNG
1.Đọc

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn 5 phút thống nhất phần chuẩn bị phiếu học tập số 1(đã chuẩn bị ở nhà) theo bàn?
	Giới thiệu về tác giả
	-Năm sinh
-Quê quán
-Sự nghiệp

	Xuất xứ ? Đề tài, ngôi kể, phương thức biểu đạt ?
	

	Đặc điểm thể loại?
	

	Phương thức biểu đạt? Ngôi kể?
Bố cục của văn bản?
	


GV yêu cầu Hs thảo luận nhóm bàn 5 phút thống nhất phần chuẩn bị phiếu học tập số 1 theo bàn?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.
+ Học sinh suy nghĩ xung phong trả lời câu hỏi
+ Giáo viên khích lệ học sinh trả lời bài
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Học sinh trả lời câu hỏi.
+ Học sinh khác nghe, phát biểu bổ sung.
Bước 4. Kết luận,nhận định.
· GV đánh giá phần trả lời củaHS.
Giáo viên chiếu chân dung nhà văn và một số tác phẩm chính của ông và giới thiệu thêm thông tin về tác giả
	2.Tìm hiểu chung
a. Tác giả
[image: https://hcmussh.edu.vn/img/news/1hmDtS_5OT-jdc9J9e8XMadI.jpg]
- Tên thật: Huỳnh Như Phương, quê Quảng Ngãi.
- Năm sinh 1955; hiện đang ở  TP Hồ Chí Minh, ông là giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. HCM.
- Ông chuyến nghiên cứu và giảng dạy văn học.
b.Tác phẩm
*Xuất xứ:
Trích “Thành phố- những thước phim quay chậm, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh”.
* Thể loại: Tản văn
* Ngôi kể: thứ nhất, tác giả xưng “tôi”
*  Đề tài:
- Bài tản văn viết về dì Bảy. 
- Viết về hoàn cảnh của dì Bảy khi có chồng tham gia chiến tranh và bỏ mạng ở nơi chiến trường bom đạn ấy.
* Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm.
+ Tác dụng: Nhằm bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của tác giả với câu chuyện được kể.

* Bố cục: 3 phần
+ Phần 1: Từ đầu đến “đôi người đôi ngả”: Tình cảnh ly tán “kẻ Bắc người Nam” của những gia đình có người tập kết ra Bắc.
+ Phần 2: Tiếp theo đến “tìm mộ phần của dượng”: Tình cảnh đáng thương của dì Bảy khi dượng Bảy ra chiến trận.
+ Phần 3: còn lại: Tấm lòng thủy chung, son sắt của Dì.

Bài tản văn kể về số phận bất hạnh của dì Bảy có chồng đi tập kết ra Bắc. Vợ chồng dì Bảy mới lấy nhau vỏn vẹn có một tháng. Dì kiên nhẫn chờ chồng mình suốt 20 năm trời đến ngay cả khi dì biết chồng mình đã bỏ mạng ở chiến trường dì vẫn một lòng chung thủy không hề rung động trước bất kì ai. 


PHIẾU HỌC TẬP 02

	Tìm hiểu nhân vật Dượng Bảy

	Gia cảnh
	Những cống hiến hi sinh
	Yêu thương gia đình

	

	
	



PHIẾU HỌC TẬP 03

	Tìm hiểu nhân vật dì Bảy

	Thời gian
	Chi tiết thể hiện sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy
	Suy nghĩ của em về dì Bảy

	Khi Dượng Bảy ra Bắc tập kết
	
	

	Tháng 4 năm 1975

	
	

	Ngày hòa bình 
	
	

	Hiện tại
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 04

	Tìm hiểu về cái “tôi” trữ tình của tác giả

	Chi tiết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của tác giả
	Yếu tố nghệ thuật đặc sắc
	Nhận xét về cái “tôi” của tác giả

	Trực tiếp (Nhóm chẵn)
	
	
	

	Gián tiếp (Nhóm lẻ)
	
	
	



	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi 2 và thảo luận cặp đôi:
Sắp xếp các sự kiện chính sau đây theo trật tự như tác giả đã kể trong văn bản:
a) Dượng Bảy ngã xuống trong trận đánh ở Xuân Lộc, trên đường tiến vào Sài Gòn.
b) Dì Bảy năm nay tròn 80 tuổi, đang ngồi một mình đợi Tết.
c) Dượng Bảy cùng nhiều người con đất Quảng lên đường ra Bắc tập kết.
d) Ngày hòa bình, dì tôi đã qua tuổi 40. Vẫn có người đàn ông để ý đến dì, nhưng lòng dì không còn rung động.
e) Ra miền Bắc rồi vào lại miền Nam chiến đấu, dượng Bảy vẫn liên lạc với gia đình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
HS: 
- Làm việc theo cặp, ghi kết quả ra phiếu.
GV hướng dẫn HS hảo luận (nếu cần).
theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận 
- GV  gọi đại diện cặp lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận, nhận định
· HS đánh giá câu trả lời của bạn.
· GV nhận xét, chốt kiến thức.

	II. ĐỌC, HIỂU VĂN BẢN
1. Sự kiện chính.
- Dượng Bảy cùng nhiều người con đất Quảng lên đường ra Bắc tập kết.
- Ra miền Bắc rồi vào lại miền Nam chiến đấu, dượng Bảy vẫn liên lạc với gia đình.
- Dượng Bảy ngã xuống trong trận đánh ở Xuân Lộc, trên đường tiến vào Sài Gòn.
- Ngày hòa bình, dì tôi đã qua tuổi 40. Vẫn có người đàn ông để ý đến dì, nhưng lòng dì không còn rung động.
- Dì Bảy năm nay tròn 80 tuổi, đang ngồi một mình đợi Tết.


	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện phiếu học tập số 02, hình thức thảo luận nhóm bàn.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ, thảo luận theo bàn
 Bước 3. Báo cáo, thảo luận: Đại diện của một số bàn trình bày kết quả. 
Bước 4. Kết luận, nhận định
 Giáo viên nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	2. Nhân vật Dượng Bảy
a. Gia cảnh
- Dượng Bảy người Tam Kỳ (Quảng Nam), mồ côi cả cha mẹ, đi bộ đội, đóng quân ở làng tôi, thầm yêu dì, rồi đơn vị đứng ra làm lễ cưới
b. Những cống hiến hi sinh
- Chỉ một tháng sau khi lấy vợ đơn vị chuyển đi, đôi người đôi ngả.
- Dượng hi sinh trong trận đánh ở Xuân Lộc, cửa ngõ phía Đông Bắc Sài Gòn, chỉ mươi ngày trước khi chiến tranh ngưng tiếng súng.
=> Dượng Bảy đại diện cho những người anh hùng ra đi bỏ lại đằng sau là gia đình, người thân. Chiến đấu để giải phóng dân tộc, để nhân dân được bình yên hạnh phúc. Nhưng lại không có cái may mắn được chứng kiến ngày đất nước được giải phóng
c. Yêu thương gia đình.
- Thỉnh thoảng dượng lại gửi thư về, lá thư được gói trong bọc ni-lông bé tí
- Gần cuối cuộc chiến tranh, tin nhắn của dượng về nhà thường xuyên hơn
- Khi bị lỡ mất chuyến xe về thăm gia đình. Dượng nhờ một người đi đường báo tin cho gia đình và gửi tặng dì chiếc nón bài thơ.
=> Dượng Bảy luôn nhớ tới gia đình, luôn nhớ tới người vợ tảo tần, phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả.

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi 1,2 và thảo luận nhóm thảo luận nhóm kĩ thuật mảnh ghép:
Vòng 1: Chuyên gia (5 phút)
Nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu HT số 03.

Phiếu học tập số 01:
1) Tìm những chi tiết khắc họa hi sinh thầm lặng của dì Bảy trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc?
Nhóm 1, 2: 
- Khi dượng Bảy ra Bắc tập kết
- Tháng 4 năm 1975
Nhóm 3, 4: 
- Ngày hòa bình
- Hiện tại 
Vòng 2: Mảnh ghép:
GV ghép nhóm mới – nhóm mảnh ghép. (7 phút):
· Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng 1.
· Trả lời câu hỏi: 
Câu hỏi chung của các nhóm:
2) Từ đó, giúp em hiểu gì về dì Bảy?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
HS: 
- Làm việc nhóm, ghi kết quả ra phiếu.
- Thảo luận nhóm và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm 
GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).
theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận - 3p
- GV  gọi đại diện lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận, nhận định -2p
- GV nhận xét, đánh giá, (sửa chữa nếu cần) rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
















	3. Sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy.
* Chi tiết kể về hi sinh thầm lặng dì Bảy: 
- Khi dượng Bảy ra Bắc tập kết: dì mới 20 tuổi, mới kết hôn với dượng Bảy được một tháng. 
 + Hai mươi năm dì chờ đợi mỏi mòn; có người ngỏ ý, dạm hỏi, dì vẫn hông lung lạc, với niềm tin sẽ có ngày Dượng trở về.
 + Dì thường ngồi trên bộ phản gỗ ngoài hiên nhìn ra con ngõ nhỏ, nơi xưa Dượng lần đầu đến...
- Tháng 4 năm 1975, khi Dượng trở lại miền Nam chiến đấu:
+ Náo nức trong niềm vui chờ đợi.
+ dì ngồi trước hiên nhà mỏi mắt nhìn ra đường cái...để ngóng chờ tin tức của Dượng.
+ Khi biết Dượng hi sinh: dì nén nỗi đau vào trong, lập bàn thờ cho Dượng. 


- Ngày hòa bình: 
+ dì đã ngoài 40 tuổi, không còn rung động với ai, dì có vào thành phố Hồ Chí Minh ít lâu nhưng nhớ quê, dì lại trở về chăm sóc bà, trông coi nhà thờ, vườn tược..
+ buổi chiều muộn dì lại ngồi trước hiên nhìn ra con đường kéo dài như nỗi chờ mong vô vọng..
- Bây giờ: Sống một mình trong căn nhà cũ, tròn 80 tuổi một mình đợi Tết.

* Nhận xét về dì Bảy:
 - Số phận đáng thương (mới lấy chồng đã phải chia li; chồng dì đi tập kết ra Bắc, rồi hi sinh)
-  Phẩm chất cao đẹp
+ Yêu thương chồng: Luôn chờ đợi dượng Bảy; cầu nguyện cho dượng tránh hòn tên mũi đạn nơi chiến trường.
+ Thủy chung, tình nghĩa
+ Giản dị, có tình yêu và niềm tin trong sáng, mãnh liệt;
+ Có tấm lòng thủy chung son sắt;
+ Có sự hi sinh thầm lặng;

→ Dì Bảy là người phụ nữ đức hạnh, đại diện cho phẩm chất của những người mẹ, người vợ Việt Nam anh hùng hi sinh cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình, nén nỗi đau cá nhân vào bên trong, âm thầm góp sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.


	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS thực hiện thảo luận cặp đôi và thực hiện nhiệm vụ mới: 
- Trả lời các câu hỏi sau:
GV chiếu bức hình SGK. HS quan sát và cho biết bức hình gợi nhớ đến chi tiết nào trong văn bản (Chi tiết dì Bảy ngồi đợi trước hiên nhà).


[image: Tóm tắt Người ngồi đợi trước hiên nhà hay, ngắn nhất | Ngữ văn lớp 7 Cánh diều]

3)Chi tiết dì Bảy ngồi đợi trước hiên nhà được nhắc lại nhiều lần có ý nghĩa như thế nào? 
4) Cuối văn bản, tác giả cung cấp những thông tin gì về dì Bảy? Nhận xét về những thông tin ấy? Việc đưa những thông tin ấy về dì Bảy có tác dụng gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
HS: 
- Làm việc nhóm, ghi kết quả ra phiếu.
- Thảo luận nhóm và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm 
GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).
theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận - 
- GV  gọi đại diện lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận, nhận định -2p
- GV nhận xét, đánh giá, (sửa chữa nếu cần) rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
GV bình chốt kiến thức và dẫn sang mục 4
Dì Bảy cũng như bao người phụ nữ khác khi bước ra từ cuộc chiến đã trở thành một biểu tượng đẹp về sự kiên trinh chờ đợi và tấm lòng thủy chung, son sắt. Đó là một vẻ đẹp truyền thống, nhân bản tạo nên mạch nguồn chung. Dù chiến tranh đã đi qua, biết bao nỗi đau vẫn còn ở lại. Có những mất mát hi sinh đã được ghi khắc bằng những tấm huân chương, những vết sẹo ... nhưng vẫn còn đó sự hi sinh không được ghi nhận, không được gọi thành tên, những khắc khoải, mòn mỏi đợi chờ trong vô vọng, đầy nhức nhối, âm thầm, dai dẳng, để từ đó khắc tạc nên bức tượng đài về vẻ đẹp và nỗi đau số phận của người phụ nữ Việt Nam đã đi qua chiến tranh.
 -> Qua vẻ đẹp và nỗi đau về những người phụ nữ đã bước qua cuộc chiến, là một vấn đề có giá trị nhân bản cao đẹp về con người, tác giả đã đề cập đến một sự việc, hiện tượng rất giàu ý nghĩa xã hội.
- Tác giả Huỳnh Như Phương sinh ra ở vùng đất Quảng Ngãi anh hùng, nơi chiến tranh diễn ra vô cùng khốc liệt; những thông tin chân thực chính xác được đưa vào trong bài tản văn cho thấy tình yêu và niềm trân trọng, tự hào của nhà văn về con người và mảnh đất quê hương.

	* Chi tiết: dì Bảy ngồi đợi Dượng trước hiên nhà được lặp đi lặp lại nhiều lần trong văn bản
=> Khắc họa chân thực hành động thường ngày của dì.
+ Nhấn mạnh tình yêu, niềm hi vọng, niềm tin của dì dành cho Dượng Bảy.
+ Khắc họa sâu đậm chân dung dì Bảy, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh giàu đức hi sinh, giàu tình yêu thương, luôn thủy chung.
* Thông tin cụ thể về họ tên địa chỉ của dì Bảy: 
+ Bà Lê Thị Thỏa, năm nay tròn 80 tuổi.
+ Ở ngôi nhà gần cầu Vĩnh Phú thuộc thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
· Đây là thông tin thực, chính xác về dì Bảy, 
· Tác dụng:
- làm tăng tính chân thực, tin cậy cho sự việc được kể. Đây chính là đặc trưng của tản văn, tạo màu sắc cá nhân cho bài tản văn;
- tạo nên sức hấp dẫn về một vấn đề có ý nghĩa xã hội được đề cập trong văn bản: những ki sinh thầm lặng và vẻ đẹp thủy chung của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm  để trả lời câu hỏi trong Phiếu học tập số 04:
1) Trong văn bản, nhà văn bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của  về câu chuyện của dì Bảy qua những ci tiết nào? 
Nhóm chẵn: Tìm chi tiết tác giả bày tỏ cảm xúc suy nghĩ trực tiếp về dì.
Nhóm lẻ: Tìm chi tiết tác giả bày tỏ cảm xúc suy nghĩ gián tiếp về dì.
2) Đặc sắc về nghệ thuật trong cách kể chuyện của tác giả?
3) Nhận xét của em về tình cảm, cảm xúc của tác giả với nhân vật và sự việc được kể?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện từng nhiệm vụ theo phân công của nhóm.
- GV quan sát, khích lệ và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS từng nhóm lần lượt lên trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn.
- GV nhận xét thái độ trong quá trình làm việc của HS, chốt ý, bổ sung:  Tình cảm và suy nghĩ  của tác giả với dì Bảy vừa được bộc lộ trực tiếp qua các câu văn, đoạn văn, vừa được thể hiện qua lời kể nhỏ nhẹ, sâu lắng như thì thầm với người đọc. Đó là niềm cảm phục vô bờ và nỗi buồn thương, day dứt xót xa về người dì giàu đức hi sinh, chịu đựng. Tình cảm ấy đã tạo nên sự chân thực, chất trữ tình đằm thắm cho lời kể, gây sự xúc động mạnh mẽ, làm lay động trái tim người đọc, thể hiện rõ cái “tôi” của tác giả. Những cung bậc cảm xúc trong tác giả khiến cho áng tản văn thấm đượm chất trữ tình, mang nét đặc trưng của thể loại tản văn.
 - GV chuyển nội dung III.
	4. Tình cảm, suy nghĩ của tác giả.
- Chi tiết trực tiếp bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của tác giả:
+ "Mỗi lần về thăm, ngồi bên mâm cơm đạm bạc với dì, tôi chợt nghĩ nếu ngày đó dì đi bước nữa, thì liệu bây giờ dì có được hạnh phúc hay không. [...]"
+ "Nguyện cầu hồn thiêng những người đã ngã xuống độ trì cho dì bình an, trường thọ."
- Chi tiết gián tiếp bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của tác giả:
+ Không khí làng quê chùng xuống vì tình cảnh kẻ Bắc người Nam. Những người đàn bà tiễn chồng tiễn con ra đi, mắt đẫm lệ, hẹn hai năm trở về mà lòng còn nghi ngại.
+ Đêm đêm, ngọn đèn dầu trên gian thờ lập lòe theo tiếng kêu của thạch sùng, có cảm giác như thời gian đã ngưng đọng từ lâu lắm
+ Mùa lũ dữ qua, vườn rau xanh trở lại
…
Nghệ thuật: 
+ Kết hợp kể với miêu tả, nghị luận, biểu cảm
+ Giọng kể nhỏ nhẹ, sâu lắng, câu văn dài diễn tả cảm xúc miên man, suy tư, trăn trở của người cháu.
+ Phép tu từ so sánh, ẩn dụ..
+ Câu văn giàu hình ảnh (âm thanh tiếng thạch sùng gợi cái yên tĩnh, sâu lắng trong tâm hồn, vườn rau xanh trở lại diễn tả nỗi đau chính tranh dịu dần theo tháng năm, cuộc sống mới tiếp tục ...
· Tình cảm của tác giả:
+ Lòng yêu mến, tự hào, ngưỡng mộ tình yêu và vẻ đẹp thủy chung, son sắt của dì Bảy nói riêng và người phụ nữa Việt Nam trong chiến tranh nói chung.
+ Đồng cảm, xót xa trước đau thương, mất mát mà chiến tranh đã gây ra cho nhiều gia đình Việt Nam, đặc biệt là những người phụ nữ.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
 - GV sử dụng kĩ thuật viết 01 phút để yêu cầu HS làm việc cá nhân:
1) Khái quát những đặc sắc về nghệ thuật, nội dung của văn bản “Ngồi đợi trước hiên nhà”?
2) Nêu thông điệp ý nghĩa của VB. 
3) Từ Vb “Ngồi đợi trước hiên nhà” em rút ra bài học gì về cách đọc VB theo thể loại tản văn?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS suy nghĩ cá nhân và ghi ra giấy câu trả lời trong 01 phút.
· GV hướng theo dõi, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 - Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
Bước 4: Kết luận, nhận định
· GV chuẩn kiến thức.
Gv chiếu ảnh tượng đài người mẹ Việt Nam mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu từ  Mẹ Thứ Tam Kỳ Quảng Nam
GV giới thiệu về Mẹ Thứ:  mẹ  Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2010). Bà sinh ra tại xóm Rừng, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bà Thứ là người mẹ có nhiều con cháu hy sinh nhất trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ: 9 người con trai, 1 người con rể và 2 người cháu ngoại. 
Mẹ là hình ảnh tiêu biểu cho bao nhiêu người bà, người mẹ vô danh đã thầm lặng hi sinh cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

[image: Tượng đài Mẹ Thứ]
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Sử dụng ngôn ngữ mang đậm màu sắc địa phương, gần với khẩu ngữ.
- Giọng điệu tự nhiên, dung dị, xúc động.
- Kết hợp tự sự với biểu cảm, miêu tả một cách tự nhiên.
- Sử dụng nhiều phép tu từ so sánh, ẩn dụ, …
- Ngôn ngữ thấm đượm chất trữ tình.
2. Nội dung – Ý nghĩa
- Qua câu chuyện kể về dì Bảy, tác giả đã ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh giàu đức hi sinh, thủy chung, tình nghĩa.
- Giúp người đọc thấm thía những nỗi đau thương mà chiến tranh gây ra cho nhiều gia đình Việt Nam.
- Tác giả bày tỏ niềm trân trọng, biết ơn, tự hào, thương cảm với nỗi đau và những hi sinh thầm lặng của bao người phụ nữ cho chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.
- Nhắc nhở mỗi chúng ta phải ghi nhớ bài học về lòng biết ơn những người đã ngã xuống, hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.
3. Cách đọc VB tản văn
- Cần xác định được đề tài của tản văn: viết về ai, về sự việc gì. Chỉ ra sự kiện chính của văn bản.
- Chỉ ra được phương thức biểu đạt, ngôi kể và các yếu tố làm nên chất trữ tình cho văn bản.
- Xác định được cảm xúc, suy nghĩ 
của cái tôi tác giả thể hiện ra sao, mang dấu ấn cá nhân ở chỗ nào.
- Rút ra được thông điệp, bài học nhân văn;
- Liên hệ với bản thân và cuộc sống thực tại.


3. HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Trả lời câu hỏi; tham gia trò chơi học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
*Nhiệm vụ 1: Trắc nghiệm củng cố
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Hộp quà bí mật (Game mini) thông qua trả lời câu hỏi.
(1) GV phổ biến luật chơi: GV có 5 hộp quà bí mật, trong đó có 1 hộp quà may mắn. 4 hộp quà còn lại tương ứng với 4 câu hỏi. HS nào mở vào ô hộp quà may mắn sẽ được nhận phần thưởng của hộp quà. HS nào mở được 4 hộp quà còn lại, phải tham gia trả lời câu hỏi chứa đựng trong hộp quà. Trả lời đúng được 1 phần quà trong hộp bí mật. Trả lời sai thì HS khác được trả lời và nhận quà. Câu hỏi là những kiến thức xoay quanh bài học. Phần quà do GV thiết kế: Có thể là bút, vở, tràng vỗ tay, lời khen của người bạn bên cạnh,…
Bước 2: GV đọc từng câu hỏi; HS đứng vào vị trí GV hướng dẫn để tham gia trò chơi. 
Bước 3:  Sau khi GV đọc xong câu hỏi, HS có 5s để suy nghĩ và đưa ra đáp án.
Bước 4. GV công bố kết quả. HS nhận quà từ GV..
Gợi ý nhóm câu hỏi:
Câu 1: Nhân vật dì Bảy được kể trong văn bản “Ngồi đợi trước hiên nhà” của Huỳnh Như Phương có tên thật là gì? Đáp án: Bà Lê Thị Thỏa
Câu 2: Trong văn bản, tác giả đã dùng ngôi kể nào? Đáp án: ngôi kể thứ nhất.
Câu 3: Dì Bảy trong bài tản văn giống với hình tượng hòn Vọng Phu trong câu chuyện cổ tích là gì? Đáp án: Lòng thủy chung, son sắt, sự chờ đợi mỏi mòn theo tháng năm.
Câu 4: Vấn đề tác giả nêu lên trong văn bản đề cập đến bài học gì? Đáp án: Lòng biết ơn
*Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về một người ở quê hương em cũng có những hi sinh thầm lặng cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Em hãy viết đoạn văn từ 7 đến 10 dòng để viết về người đó và bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của em về những hi sinh của họ cho đất nước?
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 
? GV yêu cầu HS thực hiện viết đoạn văn theo yêu cầu của đề bài.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.
HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu.
Gv quan sát, khích lệ và hỗ trợ nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Gọi 1- 2 HS đọc bài viết và 1 – 2 HS đọc nhận xét về bài viết của các bạn.
- HS khác lắng nghe, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· HS nhận xét, chỉnh sửa theo rubrics đánh giá đoạn văn.

PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
Nhiệm vụ: Hãy đọc bài viết của mình và hoàn chỉnh bài viết bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
1. Bài viết  đảm bảo hình thức đoạn văn chưa?
... ...........................................................................................................................
2. Nội dung đã đảm bảo các ý chưa? Nếu chưa cần bổ sung những ý nào?
..............................................................................................................................
3. Bài viết có sai chính tả không? Nếu có em sửa chữa như thế nào?
.............................................................................................................................
4. Bài viết đã thuyết phục được người đọc về vấn đề chưa? Nếu chưa, hãy khắc phục.

4. HOẠT ĐỘNG 4. LUYỆN TẬP
 a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
 b) Nội dung: Trả lời câu hỏi về tình huống thực tiễn rút ra từ bài học.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện. 
- Viết một đoạn văn ngắn bày tỏ suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ, làm việc cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS đọc đoạn văn mình đã viết vào tiết học sau hoặc tiết tự chọn
Bước 4: Kết luận, nhận định:
Ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống.
· MĐ: Biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì mình nhận được từ người khác. Lòng biết ơn là sự thể hiện sự biết ơn của mình đối với những thành quả lao động của ông cha ta để lại. 
· TĐ: Lòng biết ơn vô cùng có ý nghĩa trong cuộc sống con người:
+ Lòng biết ơn là cơ sở khẳng định phẩm chất của con người. 
+ Biết ơn là truyền thống tốt đẹp của tín ngưỡng dân gian, như một dòng chảy, một sợi dây liên kết suốt chiều dài lịch sử dân tộc. 
 + Lòng biết ơn đã là một chuẩn mực đạo đức đẹp trong tâm thức người con dân Việt. 
+ Lòng biết ơn được thể hiện rất phong phú trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Sự biết ơn được phát huy hàng ngày, hằng giờ, từ những hành động nhỏ lẻ cho đến những hoạt động lớn lao.

KĐ: Sống có lòng biết ơn là lối sống văn hóa, khẳng định phẩm chất cao quý của con người. Là học sinh chúng ta phải biết ơn ông bà cha mẹ, thầy cô giáo. Phấn đấu học tập và rèn luyện mình để không phụ lòng người khác đã kì vọng, mong đợi.
* Rubrics đánh giá đoạn văn:
	Tiêu chí
	Mô tả tiêu chí
	Điểm

	Hình thức
	- Đảm bảo hình thức và dung lượng của đoạn văn (khoảng 150 chữ) 
	1

	
	- Không đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng 
của đoạn văn 
	0

	Nội dung
	MĐ:Giới thiệu vấn đề: ý nghĩa của lòng biết ơn
	0,5

	
	TĐ: Nêu được ý nghĩa của lòng biết ơn một cách thuyết phục.
Có dẫn chứng phù hợp
	4



2

	
	KĐ: Khẳng định lại vấn đề, nêu nhận thức của bản thân
	1

	
	
	1

	Chính tả, ngữ pháp
	Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

	0,5

	Sáng tạo
	Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	1,0


*Giao bài,hướng dẫn học bài,làm bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
+ Về nhà  hoàn thành bài tập.
+ Nắm được các nội dung đã học.
+ Soạn bài: Thực hành tiếng Việt /62.
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THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT







I. MỤC TIÊU
- Vận dụng được những hiểu biết về từ Hán Việt thông dụng vào đọc, viết, nói và nghe.
2. Về năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực sử dụng từ Hán Việt trong nói và viết.
b. Năng lực riêng biệt:
- Kĩ năng nhận biết, hiểu nghĩa từ Hán Việt, phân biệt từ Hán Việt và từ thuần Việt.
- Kĩ năng viết một đoạn văn có sử dụng từ Hán Việt.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị: Máy chiếu,ti vi
2.Học liệu: Tư liệu về từ Hán Việt.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG 1.MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Giúp HS tạo tâm thế hào hứng, kết nối tri thức để bước vào bài học.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi, so sánh, nhận xét để dẫn dắt HS vào vấn đề đặt ra trong bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Tổ chức cuộc thi Ai nhanh hơn với thể lệ như sau:
+ GV chia lớp ra thành 04 đội.
+ Trong thời gian 05 phút, đội nào nhanh tay tìm được nhiều từ Hán Việt nhất và nêu được  đúng ý nghĩa của 2 từ trong những từ vừa tìm được thì sẽ giành chiến thắng.
(Hoặc có thể cho HS các đội tìm những tên thành viên trong lớp có chứa yếu tố Hán Việt và nêu ý nghĩa của những tên đó. Đội nào có nhiều đáp án đúng nhất trong vòng 05 phút sẽ giành chiến thắng).
Câu hỏi: GV viết 4 yếu tố Hán Việt vào 4 lá thăm, 4 đại diện sẽ bốc được bốc thăm: Các yếu tố Hắn Việt gồm: hoài, chiến, mẫu, hùng. 
· Hãy tìm từ Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt mà nhóm em bốc được. Giải thích được nghĩa của ít nhất 2 từ Hán Việt vừa tìm được.
- GV nêu yêu cầu, HS suy nghĩ trả lời.
Gợi ý:
+ Hoài: hoài niệm, hoài tưởng, hoài nghi, hoài niệm, hoài bão, …
+ Chiến: chiến tích, chiến thắng, chiến đấu, chiến mã, chiến trận…
+ Mẫu: mẫu mã, mẫu hậu, mẫu chỉ, thánh mẫu,…
+ Hùng: hùng cường, hùng dũng, hùng hổ, anh hùng…
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS chia sẻ suy nghĩ/tham gia trò chơi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
 Giáo viên tổng kết, nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
	


                                  2.HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu: 
+ Xác định được từ Hán Việt trong ví dụ.
+ Xác định được nghĩa của từ Hán Việt.
- Sử dụng từ Hán Việt trong khi nói và viết
- Định hướng phát triển năng lực sử dụng từ Hán Việt trong viết văn, trong giao tiếp tiếng Việt.
 b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập bằng sơ đồ tư duy.
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ: Trình bày sản phẩm hoạt động dự án của tổ đã chuẩn bị trước ở nhà.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Đọc phần kiến thức ngữ văn 6 nhắc lại kiến thức về Từ Hán Việt.
- Trình bày sơ đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà):
+ Tổ 1, 3: Trình bày về khái niệm, công dụng
+ Tổ 2,4: Nêu ví dụ, đặt câu.
Các tổ so sánh, phản biện tại lớp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
- GV lưu ý: Các yếu tố cấu tạo từ Hán Việt thường không có khả năng dùng như một từ đơn để tạo câu như các yếu tố thuần Việt cùng nghĩa.
	I. KIẾN THỨC NGỮ VĂN
Từ Hán Việt:
- Là những từ mà tiếng Việt mượn từ tiếng Hán (tiếng Trung Quốc) được đọc theo cách đọc Hán Việt. 
- Sử dụng từ Hán Việt có tác dụng tạo sắc thái trang trọng, thể hiện thái độ tôn kính, trang nhã, tránh được cảm giác thô tục, ghê sợ.
- Ví dụ: Văn minh, Đại dương.
- Đặt câu:
+ Cách đối xử với động vật như thế nào được coi là kém văn minh, lạc hậu.
+ Giữa đại dương mênh mông, chiếc thuyền với họ chính là nhà.




3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 
- Củng cố cho HS nhận biết từ Hán Việt, hiểu được nghĩa của yếu tố Hán Việt và từ Hán Việt;
- Phân biệt được nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm;
- Có khả năng sử dụng từ Hán Việt khi tạo lập văn bản.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, theo cặp bàn, hoàn thành bài tập vào phiếu, vở.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài tập hoàn thiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Câu
	Từ Hán Việt
	Nghĩa của từ Hán Việt
	Nghĩa của yếu tố cấu tạo nên từ

	a) Tre ấy trong thanh cao, giản dị…như người. (Thép Mới)



	
	
	

	b) Dưới bóng tre xanh, ta gần gũi một nền văn hóa lâu đời, người dân cày…dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. (Thép Mới)

	
	
	

	c) Tre là cánh tay của người nông dân. (Thép Mới) 
	
	
	

	d) Tre là thẳng thắn, bất khuất. (Thép Mới) 
	
	
	




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Nhóm
	Câu
	Yếu tố Hán Việt
	Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm

	1
	a



	giác trong  tam giác, tứ giác, ngũ giác, đa giác
	

	
	
	giác trong khứu giác, thị giác, thính giác, vị giác
	

	2
	b


	lệ trong luật lệ, điều lệ, ngoại lệ, tục lệ
	

	
	
	lệ trong diễm lệ, hoa lệ, mĩ lệ, tráng lệ
	

	3
	c
	thiên trong thiên lí, thiên lí mã, thiên niên kỉ
	

	
	
	thiên trong thiên cung, thiên nga, thiên đình, thiên tư
	

	
	
	thiên trong thiên cư, thiên đô
	

	4
	d
	trường trong trường ca, trường độ, trường kì, trường thành
	

	
	
	trường trong chiến trường, ngư trường, phi trường, quang trường
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

[image: Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 trang 62 Tập 2 | Hay nhất Cánh diều]

	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS làm bài theo nhóm , theo dõi, đọc thầm bài tập 1, trang 62, xác định yêu cầu của bài:
Bài tập 1/tr.62. Tìm từ Hán Việt trong những câu dưới đây (trích tuỳ bút Cây tre Việt Nam của Thép Mới). Xác định nghĩa của các từ Hán Việt đã tìm được và nghĩa của mỗi yếu tố cấu tạo nên các từ đó.
a. Tre ấy trông thanh cao, giản dị... như người.
b. Dưới bóng tre xanh,... người dân cày ... dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.
c. Tre là cánh tay của người nông dân.
d. Tre là thẳng thắn, bất khuất.
HS thực hiện phiếu học tập số 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, xác định các yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS đại diện trình bày, nhận xét.
· HS nhóm nào nhanh, chính xác sẽ được khen.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá;
- GV nhận xét, đánh giá, lưu ý.
	Bài tập 1/tr.62: Tìm từ Hán Việt và giải nghĩa các từ Hán Việt và các yếu tố cấu tạo:
	Câu
	Từ Hán Việt
	Nghĩa của từ Hán Việt
	Nghĩa của yếu tố cấu tạo nên từ

	a
	thanh cao
	trong sạch và cao thượng
	thanh: trong sạch, thuần khiết;
cao: hơn hẳn mức bình thường về phẩm chất.

	
	giản dị
	không cầu kì, phức tạp, rườm rà.
	giản: gọn, sơ lược, không phức tạp;
dị: dễ dàng

	b
	khai hoang
	khai phá vùng đất chưa được con người sử dụng
	khai: mở, mở rộng, phát triển; hoang: vùng đất chưa được con người sử dụng

	c
	nông dân
	người lao động sản xuất nông nghiệp
	nông: nghề làm ruộng; dân: người sống ở một khu vực địa lí, hành chính

	d
	bất khuất
	không chịu khuất phục
	bất: không; khuất: chịu quy phục




	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV hướng dẫn HS phân biệt nghĩa của các yếu tố cấu tạo Hán Việt đồng âm
Bài 2. Tr 62. Phân biệt nghĩa của các yếu tố cấu tạo Hán Việt đồng âm trong các từ Hán Việt sau:
a. giác: tam giác, tứ giác, ngũ giác, đa giác/ khứu giác, thị giác, thính giác, vị giác.
b. lệ: luật lệ, điều lệ, ngoại lệ, tục lệ/ diễm lệ, hoa lệ, mĩ lệ, tráng lệ.
c. thiên: thiên lí, thiên lí mã, thiên niên kỉ/ thiên cung, thiên nga, thiên đình, thiên tư/thiên cư, thiên đô.
d. trường: trường ca, trường độ, trường kì, trường thành/ chiến trường, ngư trường, phi trường, quang trường.
 HS thực hiện phiếu học tập số 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, xác định các yêu cầu cơ bản, thực hiện yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS trình bày, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- GV nhận xét, đánh giá, lưu ý.
	
Bài tập 2/tr.62: Phân biệt nghĩa của các yếu tố cấu tạo Hán Việt đồng âm:
	Câu
	Yếu tố 
	Phân biệt nghĩa 

	a



	giác trong  tam giác, tứ giác, ngũ giác, đa giác
	góc.

	
	giác trong khứu giác, thị giác, thính giác, vị giác
	phản ứng, cảm nhận của các bộ phận cơ thể chuyên tiếp nhận kích thích từ bên ngoài.

	b


	lệ trong luật lệ, điều lệ, ngoại lệ, tục lệ
	điều quy định và đã trỏ thành nếp.

	
	lệ trong diễm lệ, hoa lệ, mĩ lệ, tráng lệ
	đẹp.

	c
	thiên trong thiên lí, thiên lí mã, thiên niên kỉ
	nghìn.

	
	thiên trong thiên cung, thiên nga, thiên đình, thiên tư
	trời, tự nhiên

	
	thiên trong thiên cư, thiên đô
	dời đi nơi khác

	d
	trường trong trường ca, trường độ, trường kì, trường thành
	dài.

	
	trường trong chiến trường, ngư trường, phi trường, quang trường
	nơi diễn ra một loại hoạt động nhất định.




	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 Chọn các từ trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống:
HS thực hiện phiếu học tập số 3
Gợi ý: GV lần lượt hướng dẫn cho HS hiểu các cặp từ đồng nhất:
Đây là các cặp từ đồng nhất, có 1 từ là từ Hán Việt, một từ là từ thuần Việt.
· Hãy chỉ ra trong 3 cặp từ trên từ nào là từ Hán Việt? từ nào là từ thuần Việt?
· Ở mỗi cặp câu, em sẽ lựa chọn từ ngữ nào?
· Tại sao em lại có sự lựa chọn từ như vậy?
(Phu nhân; vợ)
· Tham dự buổi chiêu đãi còn có ngài đại sứ và  ?  
· Về nhà, ông lão đem câu chuyện kể cho  ?   nghe.
(phụ nữ; đàn bà)
· ?   Việt Nam anh hùng, trung hậu, bất khuất, đảm đang.
· Giặc đến nhà  ?   cũng đánh.
(nhi đồng, trẻ em)
 - Ngoài sân, ?   đang vui đùa.
- Các tiết mục của đội văn nghệ  ?   thành phố được cổ vũ nhiệt liệt.
Kĩ thuật Think – Pair – Share
[image: (Ảnh: Let's Discover the Doors of Knowledge - WordPress.com)]
- GV yêu cầu HS:
HS thực hiện phiếu học tập số 3
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo kĩ thuật Think – Pair- Share.
Gv quan sát, khích lệ và hỗ trợ nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của các nhóm (có thể sử dụng thêm các hình ảnh nếu cần).
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).

	Bài tập 3/tr.62: Chọn các từ Hán Việt/ thuần Việt trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống:
(phu nhân; vợ)
· Tham dự buổi chiêu đãi còn có ngài đại sứ và phu nhân.
· Về nhà, ông lão đem câu chuyện kể cho vợ nghe.
(phụ nữ; đàn bà)

· Phụ nữ Việt Nam anh hùng, trung hậu, bất khuất, đảm đang.
· Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.

(nhi đồng, trẻ em)

 - Ngoài sân, trẻ em đang vui đùa.
- Các tiết mục của đội văn nghệ nhi đồng thành phố được cổ vũ nhiệt liệt.
Lưu ý: Sử dụng từ Hán Việt và từ thuần Việt đồng nhất cần chú ý phù hợp với ngữ cảnh.
· Từ Hán Việt thường được sử dụng trong các trường hợp cần biểu thị sắc thái trang trọng.
· Từ thuần Việt thường được sử dụng trong các trường hợp biểu thị sắc thái thân mật.
Bài tập 4/tr.63:
















.



         4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Khắc sâu và vận dụng kiến thức về 
b. Nội dung: HS thực hiện ở nhà bài tập.
 c. Sản phẩm: Câu trả lời thể hiện hiểu biết của HS.
d. Tổ chức hoạt động: HS thực hiện ở nhà và báo cáo trên lớp ở giờ học sau.
Bước 1: GV giao nhiệm vụ (Kỹ thuật “Viết tích cực”): 
 Viết một đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh cây tre được tác giả Thép Mới thể hiện trong bài tùy bút Cây tre Việt Nam, trong đó có sử dụng ít nhất hai từ Hán Việt. Giải thích nghĩa của các từ Hán Việt đó

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ, làm việc cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS đọc đoạn văn mình đã viết vào tiết học sau hoặc tiết tự chọn
Bước 4: Kết luận, nhận định:
· Học sinh đánh giá điểm bài viết theo  Rubrics.
Gợi ý: 
- Hình thức: đoạn văn
- Nội dung: cảm nghĩ của em về hình ảnh cây tre được tác giả Thép Mới thể hiện trong bài tùy bút Cây tre Việt Nam.
   Lưu ý trong đó có sử dụng ít nhất hai từ Hán Việt; giải thích nghĩa của các từ Hán Việt đó.
Bảng kiểm
Đánh giá kĩ năng viết đoạn văn
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn với dung lượng khoảng 5- 7 câu.
	
	

	2
	Đoạn văn có một chủ đề cảm nghĩ của em về hình ảnh cây tre được tác giả Thép Mới thể hiện trong bài tùy bút Cây tre Việt Nam, có sử dụng ít nhất hai từ Hán Việt. 
	
	

	3
	Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	5
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	


Đoạn văn tham khảo:  “Cây tre Việt Nam” của Thép Mới là một bài tùy bút đặc sắc, văn bản cũng là lời bình cho bộ phim cùng tên của điện ảnh Ba Lan. Thông qua hình ảnh cây tre, bộ phim thể hiện vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam, ca ngợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của dân tộc ta. Bài tùy bút giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của cây tre: thân thuộc, gắn bó, gần gũi với người dân Việt Nam, trở thành biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Tre mang vẻ đẹp ngay thẳng, dẻo dai, chí khí, thanh cao như người. Tre trở thành cánh tay đắc lực của con người trong cuộc sống, cũng như trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Mượn cây tre, tác giả ca ngợi vẻ đẹp của con người Việt kiên cường, thủy chung, đoàn kết, nhân hậu,..Từ đó, em càng thêm tự hào, biết ơn, trân trọng về con người Việt Nam, trân trọng giá trị của tre nứa với cuộc sống hôm nay!
Từ Hán Việt: tác giả, tùy bút, kháng chiến, …
*Giao bài,hướng dẫn học bài,làm bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
+Về nhà  hoàn thành các bài tập.
+ Soạn bài: Trưa tha hương.
-Đọc văn bản ?
-Tìm hiểu tác giả,tác phẩm
-Trả lời câu hỏi tìm hiểu bài SGK/66
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I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
    Việc thực hành đọc hiểu văn bản “Trưa tha hương” giúp HS:
- Bài tuỳ bút thể hiện dòng cảm xúc, suy nghĩ của tác giả về điệu ru nói riêng, nỗi lòng xa xứ nói chung nhân nghe tiếng hát ru của một người phụ nữ miền Bắc.
  - Cái tôi tác giả được thể hiện thông qua các yếu tố như bối cảnh diễn ra câu chuyện, những rung động tâm hồn, suy nghĩ sâu lắng của tác giả khi nghe tiếng hát ru.
 - Lời văn cúa bài tuỳ bút giàu hình ảnh, sử dụng nhiều biện pháp tu từ, từ ngữ biểu cảm.
  - Nhận biết thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến qua văn bản. Bài tuỳ bút biểu lộ tình yêu, sự gắn bó tha thiết với quê hương, gia đình của tác giả.
2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc theo dõi bài giảng, đọc tài liệu và hoàn thiện phiếu học tập của giáo viên giao cho trước khi tới lớp.
* Năng lực chuyên biệt:
- Biết trình bày, phát biểu cảm nhận, suy nghĩ của mình về đặc sắc sử dụng ngôn ngữ trong bài tùy bút.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: Trân trọng vẻ đẹp sâu lắng của tiếng hát ru và cảm nhận được mối liên hệ giữa tiếng hát ru thời thơ ấu với cả quá trình hình thành tâm hồn, nhân cách con người.
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng kiến thức bài học vào ngữ cảnh cụ thể và các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị: Máy chiếu,ti vi
2.Học liệu: Tư liệu về tác giả Trần Cư và tài liệu liên quan tới văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kết nối, tạo hứng thú cho HS, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, chia sẻ ấn tượng điệu ru Bắc Bộ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV có thể kết hợp nhiều cách:
+ Khơi gợi vấn đề cho HS trình bày:
- GV mở video giới thiệu cho HS nghe một bài ru phổ biến của vùng Bắc Bộ qua đường link https://youtu.be/X5K8cZHT71w
1) Kể tên hoặc hát ru một vài làn điệu ru mà em biết.
2) Điều em thích nhất khi thể hiện hoặc nghe hát ru là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, chia sẻ cảm xúc, hiểu biết của mình.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS chia sẻ, trình bày cởi mở, thân thiện những suy nghĩ.
- Gợi ý:
1. HS sưu tầm tên, trực tiếp hát ru 
2. Điều em thích nhất ở hát ru: 
- âm hưởng ngọt ngào, da diết, sâu lắng;
- hát ru thể hiện tình yêu con của người mẹ, thể hiện tâm trạng nỗi lòng người hát ru,
- gợi nhớ về tuổi thơ ...
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét thái độ làm việc, câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
GV dẫn vào bài:
     Từ bao đời nay, lời ru đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Lời ru không chỉ đưa con vào giấc ngủ yên lành, mà lời ru còn chứa chan bao tâm tình của người hát ru, chứa đựng bao cuộc đời, bao vẻ đẹp của quê hương đất nước. Một điệu ru vang lên nơi đất khách còn gợi biết bao cảm xúc về quê hương, gia đình, về tuổi thơ êm đẹp…Đọc tùy bút “Trưa tha hương” của Trần Cư giúp chúng ta hòa vào cảm xúc của nhà văn trong khoảnh khắc ấy. 
	


2.HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: 	
- Giúp HS nêu được những nét chính tác giả và tác phẩm.
- Biết được những nét chung của văn bản: thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản.
- Gv hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu cụ thể nội dung, nghệ thuật của văn bản.
- HS nắm được nội dung và nghệ thuật và của từng phần trong văn bản.
b. Nội dung.
- Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản.
-Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản.
- HS trả lời, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
c. Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS về thể loại, phương thức biểu đạt, bố cục và nội dung, nghệ thuật của văn bản.
d. Tổ chức hoạt động
- Phương pháp: Đọc, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích, bình giảng, nêu vấn đề
- Kỹ thuật: Động não.
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụhọc tập
- Hướng dẫn cách đọc và yêu cầu HS đọc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS luyện đọc.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận.
-HS đọc văn bản
- HS nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét , đánh giá, sửa lỗi sai cho HS.
- GV chuyển mục tiếp: tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm.
	I.ĐỌC-TÌM HIỂU CHUNG
1.Đọc

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn 5 phút thống nhất phần chuẩn bị phiếu học tập số 1(đã chuẩn bị ở nhà) theo bàn?
	Giới thiệu về tác giả
	-Năm sinh
-Quê quán
-Sự nghiệp

	Xuất xứ ? Nhan  đề, đề tài, ngôi kể, phương thức biểu đạt ?
	

	Đặc điểm thể loại?
	

	Phương thức biểu đạt? Ngôi kể?
Bố cục của văn bản?
	


GV yêu cầu Hs thảo luận nhóm bàn 5 phút thống nhất phần chuẩn bị phiếu học tập số 1 theo bàn?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.
+ Học sinh suy nghĩ xung phong trả lời câu hỏi
+ Giáo viên khích lệ học sinh trả lời bài
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Học sinh trả lời câu hỏi.
+ Học sinh khác nghe, phát biểu bổ sung.
Bước 4. Kết luận,nhận định.
· GV đánh giá phần trả lời củaHS.
Giáo viên chiếu chân dung nhà văn và một số tác phẩm chính của ông và giới thiệu thêm thông tin về tác giả
	2.Tìm hiểu chung
a. Tác giả
Trần Cư (1918-2002), tên thật Trần Ngọc Cư sinh tại Thủy Nguyên, Hải Phòng
 - Ông là tú tài triết học, từng có thời gian sống ở Campuchia, dạy văn, viết báo. 
- Trước Cách mạng tháng 8/1945, ông cộng tác lâu dài nhất với tờ báo Tiểu thuyết thứ bảy.
-Tác phẩm tiêu biểu: Trưa tha hương (1943), Trên lái thần (1944)... Âm hưởng sáng tác của Trần Cư thời kì này có nhiều nét buồn, như tâm trạng chung của cả thế hệ nhà văn mất nước khi đó. Từ 1945, ông còn viết phóng sự, xã luận, ghi chép, đưa tin về nhiều mảng của đời sống xã hội. 
b.Tác phẩm
*Xuất xứ:
- Ra đời 17/07/1943
- Đoạn trích trong SGK trích từ Tổng hợp Văn học Việt Nam, tập 30A, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995
* Nhan đề: Trưa tha hương: buổi trưa ở một nơi xa lạ
* Đề tài: Văn bản nói lên suy nghĩ cảm xúc của tác giả về điệu ru nói riêng, nỗi lòng xa xứ nói chung nhân lúc nghe tiếng hát ru của một người phụ nữ miền Bắc.
* Thể loại: Tuỳ bút
* Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp biểu cảm, miêu tả, …
* Ngôi kể: thứ nhất, tác giả kể, xưng “tôi”
* Bố cục (3 phần)
- Phần 1 (từ đầu đến “màu xanh dịu trên rèm cửa”): Bối cảnh khơi gợi nỗi nhớ quê hương.
- Phần 2 Tiếp theo đến “nguyên vẹn trong câu hát ru em”: Những âm thanh quen thuộc đưa nhân vật trở về với những kỉ niệm xưa cũ ở quê hương.
- Phần 3 (còn lại): Câu hát ru quen thuộc, đầy kí ức về quê hương.


PHIẾU HỌC TẬP 02

	Tìm hiểu về hình ảnh quê hương trong nỗi nhớ của nhân vật “tôi” khi nghe tiếng hát ru Bắc Bộ

	
	Chi tiết khắc họa hình ảnh quê hương
	Nhận xét của em về những hình ảnh đó? Tại sao khi nghe tiếng hát ru, nhân vật “tôi” lại nhớ về những hình ảnh ấy?

	Nhóm 1,2: Hình ảnh về gia đình
	
	

	Nhóm 3,4: Hình ảnh về quê hương
	
	


PHIẾU HỌC TẬP 03
Tìm hiểu về cái tôi trữ tình của tác giả
	Chi tiết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của tác giả
	Yếu tố nghệ thuật đặc sắc
	Cảm nhận của em về cái “tôi” của tác giả

	Trực tiếp (Dãy phải)
	
	
	

	Gián tiếp (dãy trái)
	
	
	



	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV tổ chức, hướng dẫn HS thảo luận theo cặp đôi
- GV gợi ý câu hỏi phụ cho HS:
-  Bài tùy bút “Trưa tha hương” được đặt trong bối cảnh nào? Tình huống, địa điểm, thời gian xảy ra câu chuyện có gì đặc biệt?
- Nhân vật tôi có ấn tượng như thế nào khi nghe tiếng ru của một người giọng Bắc?
- Từ “nạo” trong câu “tiếng võng đưa kẽo kẹt như nạo vào hồn” diễn tả được điều gì?
- Tại sao tiếng hát ru lại khiến nhân vật “tôi” nhớ nhà?



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS các nhóm thảo luận và hoàn thiện vào trong phiếu HT.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 - Các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của các nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động nhóm của HS.
- Chuẩn kiến thức & chuyển dẫn sang mục 2.
Tiếng hát ru đã làm cho nhân vật tôi nhớ đến những gì?
(- Tác giả nhớ ai? Nhớ đến cảnh tượng nào? Ở đâu?)
	II. ĐỌC, HIỂU VĂN BẢN.
1. Những ấn tượng của tác giả về lời ru nơi đất khách:
a. Bối cảnh
-  Thời gian: vào buổi trưa vắng vẻ, khi “tôi” được nghe tiếng hát ru Bắc Bộ.
- Địa điểm: ở nơi xa (ngoại quốc), khi “tôi” đến thăm nhà một người bạn ở Chúp (Campuchia).
=> Bối cảnh đặc biệt: xa quê hương, trên vùng đất xa lạ, tác giả bắt gặp được cái yên tĩnh, lắng dịu nơi tâm hồn. Bối cảnh dung dị, quen thuộc dễ khơi gợi xúc cảm cho lòng người.
b. Ấn tượng về lời ru của người giọng Bắc trên đất khách
- Âm thanh: tiếng võng đưa “kẽo kẹt, buồn đến lạ” “như nạo vào hồn”; tiếng ru em nổi lên một giọng người Bắc “Cái cò lặn lội bờ ao…”=> Đó là âm thanh quen thuộc, có sức lay động lòng người.
- Cảm xúc: nhân vật “tôi” thật xúc động: “một cảm giác rất xưa, xâm chiếm tâm hồn”. “Tiếng võng đưa kẽo kẹt như nạo vào hồn” diễn tả tiếng võng cọ vào tâm hồn, mang đến cảm giác da diết bồi hồi. Nỗi nhớ quê nhà da diết bỗng ùa về trong tâm hồn tác giả. 
=> Tiếng hát ru lại khiến nhân vật “tôi” nhớ nhà vì nhân vật “tôi” như đã gặp linh hồn của đất nước


	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV tổ chức, hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm (lớp được chia thành 4 nhóm, phân công công việc cụ thể cho từng nhóm) để thực hiện nhiệm vụ. Kĩ thuật hỏi chuyên gia
Nhân vật “tôi” thấy hình ảnh gì của quê hương qua tiếng hát ru? 
HS thực hiện phiếu học tập số 02
Gợi ý:
- Hình ảnh về gia đình, quê hương hiện lên như thế nào trong tâm trí nhân vật “tôi”?
- Nhận xét của em về những hình ảnh đó? Tại sao khi nghe tiếng hát ru, nhân vật “tôi” lại nhớ về những hình ảnh ở quê hương?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS các nhóm thảo luận và hoàn thiện vào trong phiếu HT.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 sau khi các nhóm hoàn thành xong nội dung công việc của nhóm, giáo viên tách nhóm 1 thành 2 nhóm con, mỗi nhóm con đi về hai nhóm  nhỏ vừa chia để trình bày và giải đáp thắc mắc cho các bạn về nội dung củ nhóm mình (đóng vai chuyên gia).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của các nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động nhóm của HS.

	2. Hình ảnh quê hương trong tâm tưởng của nhân vật “tôi” khi nghe tiếng ru của người Bắc ở nơi xứ xa.

a. Hình ảnh gia đình
Tiếng hát ru đã làm nhân vật “tôi” nhớ đến: Nhà và những kỉ niệm lúc ở nhà, nhớ về những ngày thơ ấu ở xứ Bắc với biết bao kỉ niệm hiện về.
- Không gian: trong gia đình tôi, vào những buổi trưa hè, có tiếng võng đều đều; 
- Hình ảnh của người thân yêu: 
+ hình ảnh người cha tay cầm tờ báo…
+ hình ảnh mẹ phơi áo ngoài sân trong ánh nắng chói lên…
+ Hình ảnh vú em bế em ru em ngủ “tiếng kẽo kẹt nổi lên cùng tiếng ru em não nề”
Ý nghĩa: 
· Cảnh tượng gia đình bình dị, đầm ấp, yêu thương. Tác giả nhớ đến gia đình khi nghe tiếng hát ru vì chính ở không gian gia đình, tiếng ru được cất lên, nuôi dưỡng tâm hồn con người, trong đó có tác giả. Tiếng hát ru gắn với hình ảnh của những người thân yêu. Tiếng hát ru đưa con người sống lại kí ức tuổi thơ.
· Tình yêu, sự gắn bó, trân trọng, biết ơn cuả tác giả với những người thân trong gia đình.
a. Hình ảnh quê hương:
· Thiên nhiên, cảnh vật: "Những làng tre xanh trên ruộng lúa, những đêm trăng”
· con người quê hương: “các cô thôn nữ khăn mỏ quạ, những đêm trăng trai gái hát trống quân, những đêm chèo ngày vào đám, tất cả cuộc sống nhịp nhàng, đơn sơ, đầy thi vị ngoài đồng ruộng, trong thôn xóm, tất cả những cái gì rất đẹp của quê hương".
Nhận xét:
· Hình ảnh làng quê Bắc Bộ chân thực, gần gũi, thân quen rất đỗi thanh bình, tươi đẹp, thơ mộng, tràn đầy sức sống.
· Thể hiện tình yêu và sự gắn bó với quê hương của tác giả. Khơi gợi tình yêu quê hương tha thiết nhất là trong hoàn cảnh xa quê.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu yêu cầu cho HS thảo luận theo cặp bàn để tìm câu trả lời, điền vào Phiếu HT số 03, thực hiện Kỹ thuật XYZ 
1) Tìm những chi tiết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của tác giả
 2) Nêu nhận xét:
- Tác động của tiếng ru đối với tác giả như thế nào? . 
- Cách tác giả diễn tả cảm giác của lòng mình khi nghe tiếng ru nơi đất khách?  Nhận xét (ngôn ngữ, giọng điệu), ý nghĩa tác động của lời văn.

(GV đưa ra những câu hỏi có tính chất gợi mở như: Cảm giác của con người có dễ nhận biết không? Làm thế nào để cho người khác cảm thấy được những cảm giác đó của mình?...)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
- GV quan sát, khích lệ và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS lên trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn.
- GV nhận xét thái độ trong quá trình làm việc và kết quả làm việc của từng cặp, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ cặp của HS, chốt ý.
- GV chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung 3.
	3. Tình cảm, suy nghĩ của tác giả khi nghe tiếng ru ở nơi xa xứ.
Tình cảm xúc động và những suy nghĩ sâu lắng của tác giả khi nghe tiếng hát ru được thể hiện trực tiếp
+ “Một cảm giác gì rất quen thuộc, rất xưa, xâm chiếm tâm hồn tôi, hình như bao lâu chưa gặp.”
+ “Tự nhiên tôi nhớ nhà.”
+ “Tôi bỗng nhớ nhà như một đứa trẻ. Và ngạc nhiên sao lại nằm ở đây, ở chốn rừng rú này. Thì ra tôi phải đi mất hàng ngàn cây số mới nhận thấy ở giữa gia đình người cái hạnh phúc hằng ngày vẫn có ở chính trong gia đình tôi.”
=> Nghe tiếng hát ru, “tôi” xúc động và thấy nhớ nhà, nhận ra một điều vô cùng có ý nghĩa đó là “ở giữa gia đình người cái hạnh phúc hằng ngày vẫn có ở chính trong gia đình tôi”.
+ Nghe một câu hát ru của quê hương mình, thấm thía và buồn mang mang quá!”; Bỗng thấy tâm hồn bớt cô đơn một chút.”

- Tình cảm, cảm xúc của tác giả thể hiện gián tiếp qua đoạn văn, câu văn miêu tả thiên nhiên thơ mộng để từ đó diễn tả nội tâm con người:

+ “Ngoài vườn, nắng đẹp vô ngần. Khung của sổ đen xanh cắt lên vườn chuối một bức tranh mùa hạ nên thơ. Nắng sưởi lên tàu chuối xanh non, chỗ xanh trong, chỗ láng bóng như mạ bạc, phản chiếu lên trần bếp một thứ ánh sáng rất dịu, xanh mướt và thái bình…”
+ "Những làng tre xanh trên ruộng lúa, những đêm trăng”

Nghệ thuật: 
+ Kết hợp kể với miêu tả, nghị luận, biểu cảm
+ Giọng văn nhỏ nhẹ, sâu lắng, da diết nhớ thương, hoài niệm
+ Phép tu từ so sánh, liệt kê
+ Câu văn giàu hình ảnh (miêu tả khung cảnh buổi trưa nên thơ nơi xứ người; hình ảnh quê hương yên bình trong kí ức, …).
· Cảm xúc, suy nghĩ của tác giả:
· Niềm xúc động, hạnh phúc, ngỡ ngàng khi bắt gặp âm thanh tiếng ru của quê hương khi xa xứ.
· Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết.
· Tác giả nhận ra cái hạnh phúc hàng ngày vẫn có 

	 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Hoạt động cá nhân
+ Chỉ ra những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- HS suy nghĩ cá nhân 2’.
- GV hướng dẫn theo dõi, quan sát HS, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV yêu cầu học sinh nhận xét.
- Gv nhận xét, chốt kiến thức.
	III. Tổng kết 
1. Nghệ thuật
- Hình ảnh miêu tả cảnh đặc sắc, bức tranh nông thôn buổi trưa hiện ra chân thực, sinh động.
- Ngôn ngữ, giọng điệu tinh tế, bình dị, nhẹ nhàng, giàu hình ảnh, giàu chất thơ,…
 2. Nội dung
- Âm thanh tiếng ru có sức lay động, đã gợi lại trong trái tim tác giả những kỉ niệm xưa cũ không thể nào quên.
- Tác giả bộc lộ tình yêu và nỗi nhớ quê hương da diết trong hoàn cảnh xa quê hương.



3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Trả lời câu hỏi; tham gia trò chơi học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
*Nhiệm vụ 1: Trắc nghiệm củng cố
Bước 1: GV giao nhiệm vụ.
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Hộp quà bí mật (Game mini) thông qua trả lời câu hỏi.
(1) GV phổ biến luật chơi: GV có 5 hộp quà bí mật, trong đó có 1 hộp quà may mắn. 4 hộp quà còn lại tương ứng với 4 câu hỏi. HS nào mở vào ô hộp quà may mắn sẽ được nhận phần thưởng của hộp quà. HS nào mở được 4 hộp quà còn lại, phải tham gia trả lời câu hỏi chứa đựng trong hộp quà. Trả lời đúng được 1 phần quà trong hộp bí mật. Trả lời sai thì HS khác được trả lời và nhận quà. Câu hỏi là những kiến thức xoay quanh bài học. Phần quà do GV thiết kế: Có thể là bút, vở, tràng vỗ tay, lời khen của người bạn bên cạnh,…
Bước 2: GV đọc từng câu hỏi; HS đứng vào vị trí GV hướng dẫn để tham gia trò chơi. 
Bước 3:  Sau khi GV đọc xong câu hỏi, HS có 5s để suy nghĩ và đưa ra đáp án.
Bước 4. GV công bố kết quả. HS nhận quà từ GV..
Gợi ý nhóm câu hỏi:
Câu 1: Tác giả của văn bản “Trưa tha hương” là ai?
         A. Trần Cư
         B. Huỳnh Như Phương
         C. Thép Mới
         D. Vũ Bằng
Câu 2: Tác phẩm “Trưa tha hương” thuộc thể loại nào?
A. Tùy bút
B. Truyện ngắn
C. Tiểu thuyết
D. Tản văn
Câu 3: Bối cảnh của tác phẩm “Trưa tha hương”?
A. Không gian ở quê nhà  
B. Quê nhà nhân vật tôi
C. Không gian ở Chúp
D. Không có bối cảnh nào.
Câu 4: Đề tài của tác phẩm “Trưa tha hương”?
A. Suy nghĩ, cảm xúc tác giả về điệu hát ru
     B. Nỗi lòng người xa xứ
     C. Suy nghĩ, cảm xúc tác giả về điệu hát ru và nỗi lòng người xa xứ.
     D. Tâm trạng nhớ nhà
*Nhiệm vụ 2: 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ.
HS thảo luận theo cặp đôi, nhóm để hoàn thành các bài tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS sưu tầm và viết ra giấy
Bước 3:  Báo cáo kết quả
  Gọi đại diện một số cặp đôi lên.
Bước 4. GV đánh giá, chuẩn kiến thức.
Bài 1. Bài tuỳ bút cho em hiểu thêm được gì về điệu hát ru miền Bắc?

Gợi ý: Bài tùy bút cho em hiểu thêm rằng điệu hát ru miền Bắc không đơn thuần chỉ để hát ru em, ru con ngủ mà nó còn là điệu hồn dân tộc, nó là kí ức tuổi thơ của biết bao con người. Nó nhắc nhớ người ta về cội nguồn dân tộc và nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Bài 2. Sưu tầm một số điệu ru ở nơi em sinh sống? (Nam Bộ, Trung Bộ). Tập thể hiện một bài hát ru mà em yêu thích. Cảm xúc của em khi nghe những điệu ru ấy?
Gợi ý:
· HS kể một số điệu ru ở vùng quê mình sống.
· Thể hiện một vài câu hát ru, …
· Trình bày cảm xúc của riêng mình khi nghe điệu ru: Cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, hân hoan, hoặc nhung nhớ….

4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG.
 a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
 b. Nội dung: Trả lời câu hỏi về tình huống thực tiễn rút ra từ bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện. 
HĐ cá nhân (Về nhà):
Bước 1: GV giao nhiệm vụ 
    Bài tùy bút cho em hiểu thêm gì điệu hát ru miền Bắc? Hãy viết một đoạn văn 5-7 câu để nêu lên những hiểu biết đó. Trong đó, em có dùng ít nhất 2 từ Hán Việt.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ, làm việc cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS đọc đoạn văn mình đã viết vào tiết học sau hoặc tiết tự chọn
Bước 4: Kết luận, nhận định:
· Học sinh đánh giá điểm bài viết theo  Rubrics.
* Rubrics đánh giá đoạn văn:
	Tiêu chí
	Mô tả tiêu chí
	Điểm

	Hình thức
	- Đảm bảo hình thức và dung lượng của đoạn văn (khoảng 150 chữ) 
	1

	
	- Không đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng 
của đoạn văn.
	0

	Nội dung
(giới thiệu điệu hát ru miền Bắc )
	- Chủ đề của đoạn: giới thiệu điệu hát ru miền Bắc
	0,5

	
	+ Nguồn gốc: điệu hát ru được ra đời ở đâu? Từ bao giờ? Gắn với hình ảnh của ai?
+ Tiếng hát ru có vai trò như thế nào? Tại sao người mẹ, người bà, …khi bế bồng trẻ nhỏ thường cất tiếng ru?
+ Nội dung của lời ru phong phú như thế nào?
+ Tại sao tiếng hát ru đến nay được lưu truyền rộng rãi và có sức sống lâu bền?
	3



3

	
	Liên hệ với điệu hát ru ở địa phương mình (đối với các tỉnh Nam Trung Bộ, so sánh để tìm ra điểm giống và khác giữa các điệu ru).
	0,5

	
	Khẳng định cảm xúc, nhận thức của người viết
	0,5

	Chính tả, ngữ pháp
	Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

	0,5

	Sáng tạo
	Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về điệu hát ru; có cách diễn đạt mới mẻ.
	1,0



Kiến thức tham khảo:
· Hát ru của người Việt ở Bắc Bộ có nguồn gốc lịch sử lâu đời, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, ăn sâu vào tâm hồn người Việt.
· Buổi ban đầu, tiếng hát ru có tính chất phản xạ, bản năng của người mẹ dùng để ức chế giấc ngủ và thể hiện tình cảm mẹ con thiêng liêng. Nhưng về sau, tiếng hát ru hình thành và trở thành một loại dân ca trữ tình nằm trong sinh hoạt văn hóa gia đình với chức năng giáo dục và thẩm mỹ sâu sắc. Hát ru đã vượt khỏi phạm vi gia đình và trở thành một loại dân ca nằm trong hình thức thanh nhạc. Hát ru người Việt ở Bắc Bộ ra đời là kết quả của sự sáng tạo cùng với tình yêu thương vô bờ bến của những người mẹ, người bà, người chị.
· Không giống các thể loại dân ca khác chỉ bó hẹp trong bối cảnh của hội hè, những bài Hát ru ở Bắc Bộ thường mang tính chất ngụ ngôn, nội dung lời ca khá phong phú, mang nhiều hình ảnh nỗi niềm khác nhau. Từ hình ảnh những con vật thân thuộc, gần với cuộc sống của người nông dân như con cò, con vạc, con tôm, con mèo, con chuột, cái bống… đến công việc làm ăn, đi chợ; từ các mối quan hệ giữa con người với con người đến lẽ sống ở đời, các hiện tượng thiên nhiên quen thuộc. - Lời ca của những bài Hát ru thường thể hiện tâm lý hồn nhiên, chất phác phù hợp với tính hình ảnh, tính cụ thể trong việc lĩnh hội hình tượng nghệ thuật của trẻ thơ.
*Giao bài,hướng dẫn học bài,làm bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
+ Về nhà  hoàn thành các  bài tập.
+  Nắm được các nội dung đã học.
+ Soạn bài: Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc?
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	BÀI 9.
TÙY BÚT VÀ TẢN VĂN
Tiết 120, 121, 122
VIẾT BÀI VĂN BIỂU CẢM 
VỀ CON NGƯỜI HOẶC SỰ VIỆC





I. MỤC TIÊU
   1. Về kiến thức.
· Viết được bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.
2. Về năng lực
* Năng lực chung: 
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
* Năng lực riêng biệt
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài học.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, hoàn thành các bài tập viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
- Năng lực tiếp thu các yêu cầu khi viết bài văn, đoạn văn.
3. Phẩm chất:
- Hiểu và trân trọng ngôn ngữ tiếng Việt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị: Máy chiếu,ti vi
2.Học liệu: Sách tham khảo, phiếu học tập, ....	
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Sau khi học xong văn bản “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của nhà văn Huỳnh Như Phương, trước sự hi sinh thầm lặng của nhân vật Dì Bảy, em có những tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ gì? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ
Bước 4: Kết luận, nhận định 
Dự kiến câu trả lời: HS có thể chia sẻ những tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ về sự hi sinh thầm lặng của nhân vật Dì Bảy:
· Xúc động, biết ơn, tự hào, khâm phục, ngưỡng mộ, ….
· Thấy mình cần sống trách nhiệm hơn, quan tâm hơn đến những người gặp hoàn cảnh như dì Bảy, ….
   GV dẫn dắt vào nội dung tiết học:
Trong quá trình đọc hiểu các tác phẩm văn học, em không chỉ có được kĩ năng đọc hiểu, lắng nghe, trình bày những hiểu biết của mình về tác phẩm. Mà trong mỗi tác phẩm, các em còn được gặp gỡ những sự việc, những nhân vật, …để lại trong em nhiều cảm xúc. Ở các tiết học viết trước, các em đã viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc trong các tác phẩm thơ, truyện… Bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục rèn kĩ năng viết bài văn biểu cảm về con người và sự việc qua các văn bản tùy bút, tản văn.
	



2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI.
a.  Mục tiêu: 
- HS hiểu yêu cầu đối với một bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
- Biết được ngôi thứ nhất trong bài văn.
- Chỉ ra được cấu trúc của một bài văn (mở bài, thân bài, kết bài).
b. Nội dung: HS sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức đã học, tiến hành trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
* Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
+ Thế nào là viết một bài văn biểu cảm về con người, sự việc?
+ Theo em, người viết một bài văn biểu cảm về con người, sự việc cần lưu ý điều gì, nên xưng ở ngôi thứ mấy?
+ Tình cảm trong bài viết phải là tình cảm như thế nào?
+ Ngoài yếu tố biểu cảm, ta nên sử dụng thêm yếu tố nào? Tác dụng?
+ Nêu bố cục của bài viết.
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv yêu cầu hs nhận xét, bổ sung
- Gv nhận xét, chốt kiên thức.
	I. Định hướng
1. Khái niệm
Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc là nêu lên những tình cảm, cảm xúc, những suy nghĩ và thái độ của người viết về một người, một sự việc nào đó trong cuộc sống hoặc trong tác phẩm văn học. 

 2. Yêu cầu đối với bài văn biểu cảm về con người, sự việc
- Xác định được con người hoặc sự việc cần viết trong bài văn biểu cảm
- Giới thiệu tóm tắt về con người hoặc sự việc định viết bài văn biểu cảm.

- Tình cảm trong bài văn phải chân thực, trong sáng.
- Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.
- Kết hợp với miêu tả và tự sự nhằm hỗ trợ cho việc biểu lộ cảm xúc.
- Bố cục bài viết cần đảm bảo:
+ MB: Giới thiệu đối tượng biểu cảm.
+ TB: biểu lộ cảm xúc, suy nghĩ cụ thể một cách sâu sắc về đối tượng:
  ++ Đối với bài văn biểu cảm về con người, người viết cần biểu lộ cảm xúc, suy nghĩ về đặc điểm, tính cách, kỉ niệm gắn với người đó.
  ++ Đối với bài văn biểu cảm về sự việc, người viết có thể biểu lộ cảm xúc theo trình tự diễn tiến của sự việc.
+ KB: Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc về đối tượng; rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân.

	HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN THEO BÀN
*Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS đọc ví dụ bài văn “Tiễn biệt vị đại tướng lỗi lạc”



- GV hướng dẫn HS thảo luận các yêu cầu phân tích kiểu văn bản:
+ Tác giả đã có dùng ngôi thứ mấy để bộc lộ cảm xúc?
+ Bài viết trên được viết để bộc lộ cảm xúc về ai, và sự việc gì?
+ Tìm trong đoạn mở bài, tìm câu giới thiệu về sự việc, câu văn thể hiện cảm xúc của người viết đối với sự việc?
+ Ở phần thân bài, người viết đã biểu lộ cảm xúc gì về sự việc? Để làm rõ điều những cảm xúc ấy, người viết đã sử dụng những yếu tố hỗ trợ nào?
+ Ở đoạn kết bài, người viết đã trình bày nội dung ra sao?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức trao đổi theo  câu hỏi, thực hiện nhiệm vụ.
+HS dự kiến câu trả lời
+ GV quan sát, khuyến khích
Bước 3:  HS báo cáo kết quả và thảo luận
+Đại diện nhóm bàn trả lời câu hỏi.
+GV gọi nhóm bàn khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức, ghi lên bảng.
	3. Phân tích ví dụ về một bài văn biểu cảm về con người, sự việc
Văn bản: “Tiễn biệt vị đại tướng lỗi lạc”
* Bước 1: Đọc bài văn “Tiễn biệt vị đại tướng lỗi lạc”
- Đọc bài văn sgk, tr. 67
- Xem cách viết bài văn cảm nhận về buổi tiễn biệt vị đại tướng Võ Nguyên Giáp
* Bước 2: Nhận xét, phân tích các yêu cầu
- Tác giả dùng ngôi thứ nhất để bộc lộ cảm xúc.
- Bài viết trên được viết để bộc lộ cảm xúc về một sự việc: sự việc có thật trong đời sống đó là việc tiễn biệt đại tướng Võ nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình.
- Đoạn mở bài: Giới thiệu và bộc lộ cảm xúc chung của người viết về sự việc. Trong đó:
+ Câu giới thiệu về con người (đại tướng): “Đại tướng Võ Nguyên Giáp- một nhà quân sự, chính trịgia Việt Nam- Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của quân đội nhân dân Việt Nam, một người luôn sống hết mình vì đất nước.”
+ Câu giới thiệu về sự việc là: “Ông đã về với đất mẹ Quảng Bình, về với người thầy đã dạy dỗ ông- Chủ tịnh Hồ Chí Minh, về với những anh hùng dân tộc, về với những hi sinh để bảo vệ tổ quốc,…”.
+ Câu văn thể hiện cảm xúc của người viết đối với sự việc là: “Tuy đã ra đi nhưng trong tim mỗi người Việt Nam, ông vẫn còn sống mãi”.
· Ở phần thân bài:
 + Người viết đã biểu lộ những cảm xúc về đối tượng:
++ Dẫu vẫn biết một đời người rồi cũng đến lúc phải kết thúc, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi thực sự đã để lại niềm xót đau vô bờ trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Tôi cũng rất xúc động trước tấm chân tình mà người dân Việt Nam và bạn bè trên thế giới đã dành cho ông.
++Tôi thấy…, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuy không còn cùng sống với chúng ta nhưng ông mãi in dấu trong trái tim mọi người…tiếc thương khi mất một vị Đại tướng
+ Để làm rõ những cảm xúc ấy, người viết đã sử dụng những yếu tố hỗ trợ:
   ++ Kết hợp với các yếu tố tự sự để lí giải cho cảm xúc:
      .) Kể tóm tắt lại những công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp “một người trong vòng ba mươi năm đánh đánh thắng ba đế quốc: Nhật, Pháp, Mỹ.
   .) Kể lại những tình cảm mà người dân đã dành cho Đại tướng trong ngày tiễn biệt ông về với đất mẹ Quảng Bình.
   .) Dẫn ra câu nói của nhà văn Xu-khôm-lin-xki…
   .) Kể lại những hi sinh lớn lao của Đại Tướng: Dẫn lại câu nói của Đại tướng, kế họach tác chiến lớn mà Đại tướng đã làm…
   .) Dẫn lại những nhận định, đánh giá của các nhà áo nước ngoài về Đại tướng: Đa-ni-en Ru- xen, góc nhìn của dư luân Mỹ, người Pháp…
 + Kết hợp với các yếu tố miêu tả để lí giải cho cảm xúc: “một điều ước nhỏ nhoi”, “mà nước mắt cứ tuôn rơi”, …
· Ở đoạn kết bài, người viết khẳng định lại cảm xúc, rút ra điều đáng nhớ với bản thân.


3. HOẠT ĐỘNG 3. THỰC HÀNH
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao: 
+ HS xác định được mục đích viết một bài văn biểu cảm về con người, sự việc. Từ đó giúp HS có ý thức bám sát mục đích viết đặt ra từ đầu và đối tượng người đọc mà bài viết hướng đến.
+ Viết được một bài văn biểu cảm về con người, sự việc
b. Nội dung: Chắt lọc kiến thức SGK, câu hỏi trong sách để viết.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV kiểm tra việc thực hiện phiếu học tập 01 ở nhà của HS (đã giao từ tiết trước)
	Phiếu học tập 01: Quy trình viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc

	Các bước
	Những việc cần làm
	Ý nghĩa

	Bước 1:…………
	
	

	Bước 2:…………
	
	

	Bước 3:…………
	
	

	Bước 4:…………
	
	



	PHIẾU HỌC TẬP 03- PHIẾU TÌM Ý


	Định hướng
	Dự kiến

	 1. Câu chuyện về “Người ngồi đợi trước hiên nhà” có sự việc gì đáng chú ý?

	

	 2. Dì Bảy tiêu biểu cho những đức tính nào của người phụ nữ Việt Nam?

	

	3. Dì Bảy để lại trong em những tình cảm, suy nghĩ gì?

	

	4. Xã hội cần phải ứng xử như thế nào đối với những người như dì Bảy?
	



	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV hướng dẫn HS xác định mục đích viết, người đọc.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ để lựa chọn nội dung cho bài viết của mình bằng kĩ thuật công não:
  + Sau khi đọc xong văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà, em hãy ghi ra tờ giấy các sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
+ Em có thể thu thập tư liệu về sự việc bằng việc điền vào mẫu phiếu học tập 02:
	Phiếu thu thập thông tin về con người hoặc sự việc muốn bộc lộ cảm xúc
Tên con người, sự việc:…….
	Nguồn thông tin
	Cảm xúc ấn tượng

	Quan sát thực tế
	………
	……..

	Nghe người khác kể
	………
	……….

	Đọc sách, báo
	……….
	……….






Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS dự kiến sản phẩm
+ GV quan sát
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
+ HS nêu sự việc của mình.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, gợi ý điều chỉnh nếu lựa chọn của HS chưa phù hợp với yêu cầu
  




	II. THỰC HÀNH
Đề bài: Viết bài văn biểu cảm về sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy trong bài tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương.
1. Bước 1: Chuẩn bị
 - Xem lại nội dung đọc hiểu văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà
- Tìm hiểu thêm thông tin về những vẻ đẹp của người phụ nữ trong cuộc sống nói chung và đức hi sinh của người phụ nữ trong chiến tranh nói riêng (phiếu học tập 02).

- Xác định đề tài:
+ Đọc và xác định yêu cầu của đề bài về kiểu bài, nội dung và dung lượng bài viết: 
+ Kiểu bài: Biểu cảm về sự việc
+ Nội dung: về sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy trong bài tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương.
  - Thu thập tài liệu: (phiếu học tập 02)
+ Cần tìm những thông tin từ tài liệu hoặc thực tế: quan sát thực tế của em về sự việc, nghe người khác kể về sự việc. Em có thể đọc thêm tư liệu về sự việc trong các sách báo, trang mạng uy tín. Khi đọc tư liệu, ghi lại những thông tin gợi cho em ấn tượng, sâu sắc về sự việc sự hi sinh thầm lặng của những người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh.

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
  + GV hướng dẫn HS tìm ý tưởng cho bài văn của mình
+ HS điền vào Phiếu tìm ý theo mẫu.
+ HS lập dàn ý cho bài văn theo bố cục 3 phần: MB – TB – KB
+ Hướng dẫn HS viết thành bài văn hoàn chỉnh.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức trao đổi theo  câu hỏi, thực hiện nhiệm vụ.
+ HS dự kiến sản phẩm
+ GV quan sát
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm.
+ GV gọi HS khác nhận xét về bài viết của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá, bổ sung khen ngợi những bài viết có tình cảm chân thực, sâu sắc, biết kết hợp yếu tố
	2. Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
a. Tìm ý: 
- Tóm tắt câu chuyện của dì Bảy: dì Bảy mới 20 tuổi, mới kết hôn với dượng Bảy được một tháng, Dượng ra miền Bắc rồi vào lại miền Nam chiến đấu, Dượng Bảy ngã xuống trong trận đánh ở Xuân Lộc năm 1975. Khi biết Dượng hi sinh, dì nén nỗi đau vào trong, lập bàn thờ cho Dượng. Dì ở vậy, không rung động với bất kì ai. Bây giờ, dì sống một mình trong căn nhà cũ, tròn 80 tuổi một mình đợi Tết.
- Những đức tính của dì Bảy nói riêng và của người phụ nữ Việt Nam nói chung: Yêu thương chồng, giản dị, có tình yêu và niềm tin trong sáng, mãnh liệt; có tấm lòng thủy chung son sắt; có đức hi sinh thầm lặng.
- Tình cảm, suy nghĩ của em về những hi sinh thầm lặng của dì Bảy: xúc động, khâm phục, tự hào, biết ơn, …
- Trách nhiệm của xã hội: cần có những ứng xử tốt đẹp với những người như dì Bảy như quan tâm, trân trọng, ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến thầm lặng cho cuộc kháng chiến của dân tộc. Sự quan tâm cần cả ở phương diện vật chất và tinh thần. Toàn xã hội cần chăm lo về đời sống cho những gia đình có công với cách mạng…
b. Lập dàn ý: bằng cách chọn lọc, sắp xếp các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba phần lớn của một bài văn, gồm:
Mở bài:
 - Nêu ấn tượng chung về những sự việc cao đẹp của người của người phụ nữ Việt Nam trong các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc và nhân vật dì Bảy ở bài tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của Huỳnh Như Phương.
Thân bài: Lần lượt trình bày nội dung bài viết theo một trình tự nhất định:
- Tóm tắt câu chuyện của dì Bảy.
- Phát biểu cảm xúc, tình cảm, thái độ của em trước sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy. Sự việc ấy nói lên tính cách, phẩm chất gì của dì Bảy.
- Phát biểu suy nghĩ về sự hi sinh thầm lặng, cao cả của những người phụ nữ trong các cuộc kháng chiến và trách nhiệm của xã hội trong việc ứng xử với những người như dì Bảy.
Kết bài: 
- Nêu lên suy nghĩ, bài học của cá nhân em về sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong văn bản “Người ngồi đợi trước hiên nhà”
3. Bước 3: Viết
Dựa vào dàn ý, viết một bài văn hoàn chỉnh. 
- Lần lượt viết mở bài, thân bài, kết bài. Đối với thân bài, em cần đảm bảo kết hợp yếu tố miêu tả và tự sự để việc bộc lộ cảm xúc được tự nhiên, giúp người đọc hiểu vì sao em có cảm xúc đó.
-Để cảm xúc được bộc lộ một cách chân thật, sâu sắc em có thể sử dụng các từ ngữ miêu tả các trạng thái hạnh phúc như hạnh phúc, bâng khuâng, gắn bó, hạnh phúc, biết ơn,…; các từ ngữ bộc lộ cảm xúc trực tiếp như ôi chao, trời ơi, xiết bao,…; sử dụng những hình ảnh so sánh, ẩn dụ, liên tưởng để giúp bài văn thêm gợi cảm, dễ dàng truyền tải được cảm xúc.
Để đảm bảo các yếu tố miêu tả, tự sự gắn với mục đích bày tỏ tình cảm, cảm xúc, không bị lạc sang văn miêu tả hay kể chuyện, khi viết, em hãy tự trả lời câu hỏi: Yếu tố miêu tả, tự sự này nhằm thể hiện cảm xúc nào?Cảm xúc muốn bày tỏ đã được thể hiện trọn vẹn qua các yếu tố miêu tả, tự sự hay chưa?

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS chỉnh sửa lại bài viết theo các yêu cầu đối với bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
Chuẩn kiến thức về yêu cầu đối với 
+HS tự sửa bài viết hoặc thảo luận với HS cùng bàn để hoàn chỉnh theo yêu cầu bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
+Tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV ( Theo bảng)

	4. Bước 4: Xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm
*Xem lại và chỉnh sửa
- Sau khi viết xong, em có thể tự chỉnh sửa đoạn văn dựa vào bảng kiểm. (2 HS có thể trao đổi bài và đánh giá dựa vào bảng kiểm)
- Tiếp tục chỉnh sửa nếu bài văn chưa thể hiện đầy đủ các yêu cầu đối với bài văn trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
- Chỉnh sửa lỗi chính tả, ngữ pháp.

	BẢNG KIỂM VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ CON NGƯỜI, SỰ VIỆC
	Phương diện
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở bài
	Giới thiệu được đối tượng mà người viết muốn biểu lộ cảm xúc (con người hoặc sự việc)
	
	

	
	Giới thiệu được cảm xúc chung của người viết về đối tượng.
	
	

	Thân đoạn
	Biểu lộ được hai tình cảm, cảm xúc sâu sắc, chân thành của người viết.
	
	

	
	Kết hợp với các yếu tố miêu tả để lí giải cho tình cảm, cảm xúc của người viết.
	
	

	
	Kết hợp với các yếu tố tự sự để lí giải cho tình cảm, cảm xúc của người viết
	
	

	Kết đoạn
	Khẳng định được tình cảm, cảm xúc về đối tượng
	
	

	
	Rút ra được điều đáng nhớ với bản thân
	
	


*Rút kinh nghiệm (có thể thực hiện cá nhân hoặc theo cặp)
- Việc viết bài này giúp em có thêm kinh nghiệm gì trong cách viết bài văn biểu cảm (về sự việc)
- Nếu được thực hiện lại bài viết này, em sẽ điều chỉnh thế nào để bài viết tốt hơn? 



Bài viết tham khảo:  
          Đọc tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của nhà văn Huỳnh Như Phương, tôi nhận ra giá trị của nền hòa bình, độc lập mà mình đang được hưởng được đánh đổi bằng bao hi sinh, mất mát của cả dân tộc. Ấy không chỉ là máu xương của những người chiến sĩ ngoài mặt trận, mà còn biết bao nhiêu hi sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ, người chị, …Có bao cuộc chia li không hẹn ngày trở về. Hình ảnh dì Bảy trong tản văn in sâu trong tâm hồn tôi, khiến tôi bùi ngùi xúc động trước những hi sinh âm thầm, với nỗi đau không viết thành lời.
     Nhà văn Huỳnh Như Phương sinh ra và lớn lên ở Quãng Ngãi, nơi mà cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc diễn ra vô cùng ác liệt, hơn ai hết, nhà văn chứng kiến những cuộc đời, những con người đã hi sinh thầm lặng cho cuộc kháng chiến một cách chân thực nhất. Dì Bảy là ai? Trong tản văn của mình nhà văn nói rất rõ thông tin nhân vật, đó là bà Lê Thị Thỏa, năm nay tròn 80 tuổi, dì của nhà văn, nhà gần cầu Vĩnh Phú thuộc thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Việc đưa thông tin thực, chính xác về dì Bảy vào tác phẩm khiến cho sự việc được kể chân thực, tin cậy, tạo màu sắc cá nhân cho bài tản văn.  
     Men theo dòng tự sự, chúng ta được nhà văn kể cho nghe về cuộc đời dì Bảy với biết bao niềm thương mến và cảm phục. Dì lấy chồng khi mới 20 tuổi. Dượng Bảy lại phải đi tập kết và chiến đấu. Vậy là từ ngày cưới, cả hai vợ chồng dì chưa được ở cạnh nhau bao lâu. Họ gặp nhau chỉ qua những cánh thư. 20 năm sau, Dượng Bảy mới có thể nhờ người gửi chiếc nón bài thơ cho dì làm quà và để chứng tỏ tình cảm của mình, để an ủi những người đang chờ mong. Thế nhưng, trước khi chiến tranh kết thúc khoảng mươi ngày, dì Bảy đã chở thành người phụ nữ góa chồng. Vậy là suốt hơn 20 năm chờ đợi, biết bao thương nhớ, biết bao buồn tủi, biết bao là những nỗi lo lắng, bồn chồn, cuối cùng dượng Bảy đã không thể cho dì được một hạnh phúc trọn vẹn. Rồi cứ thế, thời gian trôi đi, dù đất nước đã hòa bình, dì vẫn sống trong cô đơn, trong chờ đợi với hi sinh âm thầm không ai biết đến.
   Đọc tản văn, tôi xúc động nhận ra bao số phận đáng thương của những người phụ nữ trong chiến tranh, có chồng ra trận. Những số phận như vậy đâu đó ngay bên cạnh mình. Dì Bảy là tiêu biểu cho bao nhiêu cảnh đáng thương như thế, dì mới lấy chồng đã phải chia li; chồng dì đi tập kết ra Bắc, rồi chồng hi sinh khi ngày chiến thắng đã cận kề!
   Càng xúc động hơn nữa là cảnh tượng dì Bảy ngồi đợi Dượng trước hiên nhà được lặp đi lặp lại nhiều lần trong văn bản. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả Huỳnh Như Phương kể lại nhiều lần chi tiết ấy, ông còn đặt tên cho tản văn viết về dì Bảy. Bởi vì, nhà văn thường chứng kiến cái cảnh tượng quen thuộc ấy. Hành động ấy của dì Bảy là minh chứng cho tình yêu, niềm hi vọng, niềm tin của dì dành cho Dượng Bảy. Đọc đến chi tiết ấy không hiểu sao lòng tôi thắt lại, có một nỗi đau se sắt trong tim, dì có khác chi hình tượng hòn Vọng Phu trong câu chuyện cổ tích bà hay kể. Có khác chăng dì là người thật, việc thật, còn cổ tích thì chỉ là cổ tích. Hình ảnh đó đã khắc họa sâu đậm chân dung dì Bảy, khắc sâu vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh giàu đức hi sinh, giàu tình yêu thương, luôn thủy chung trong tim người đọc.

     Những phẩm chất cao đẹp của dì Bảy đã khiến mỗi chúng ta tự hào về dân tộc mình. Một dân tộc trải qua biết bao năm tháng chiến tranh, dải đất ấy đã có biết bao nhiêu người phụ nữ như thế. Dì giàu tình yêu thương chồng, dì luôn chờ đợi dượng Bảy; cầu nguyện cho dượng tránh hòn tên mũi đạn nơi chiến trường; thậm chí dì còn chờ đợi Dượng Bảy ngay cả khi biết Dượng Bảy mãi mãi không trở về. Phẩm chất cao đẹp nhất ở dì là lòng thủy chung, tình nghĩa. Phẩm chất ấy trong dì luôn được diễn tả bằng hành động giản dị mà cao cả, có tình yêu và niềm tin trong sáng, mãnh liệt “ngồi đợi trước hiên nhà”. Dì Bảy là người phụ nữ đức hạnh, đại diện cho phẩm chất của những người mẹ, người vợ Việt Nam anh hùng hi sinh cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình, nén nỗi đau cá nhân vào bên trong, âm thầm góp sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
      Dì Bảy cũng như bao người phụ nữ khác khi bước ra từ cuộc chiến đã trở thành một biểu tượng đẹp về sự kiên trinh chờ đợi và tấm lòng thủy chung, son sắt. Đó là một vẻ đẹp truyền thống, nhân bản tạo nên mạch nguồn chung. Dù chiến tranh đã đi qua, biết bao nỗi đau vẫn còn ở lại. Có những mất mát hi sinh đã được ghi khắc bằng những tấm huân chương, những vết sẹo ... nhưng vẫn còn đó sự hi sinh không được ghi nhận, không được gọi thành tên, những khắc khoải, mòn mỏi đợi chờ trong vô vọng, đầy nhức nhối, âm thầm, dai dẳng, để từ đó khắc tạc nên bức tượng đài về vẻ đẹp và nỗi đau số phận của người phụ nữ Việt Nam đã đi qua chiến tranh.
    Qua vẻ đẹp và nỗi đau về những người phụ nữ đã bước qua cuộc chiến trong văn bản, chúng ta nhận ra đây là một vấn đề có giá trị nhân bản cao đẹp về con người. Nhà văn Huỳnh Như Phương đã đề cập đến một sự việc, hiện tượng rất giàu ý nghĩa xã hội. Vậy xã hội cần có trách nhiệm, cần có những ứng xử tốt đẹp với những người như dì Bảy như quan tâm, trân trọng, ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến thầm lặng cho cuộc kháng chiến của dân tộc. Sự quan tâm cần cả ở phương diện vật chất và tinh thần. Toàn xã hội cần chăm lo về đời sống cho những gia đình có công với cách mạng…Nhất là chúng ta, là học sinh, cần biết về hi sinh thầm lặng của bao người phụ nữ cho cuộc kháng chiến vĩ đại. Mỗi chúng ta hãy biết sống chậm lại, biết ơn bao thế hệ cha ông đã cống hiến hi sinh cho đất nước, khâm phục tự hào về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. 
      Bằng ngôn ngữ thấm đượm chất trữ tình, kết hợp tự sự với biểu cảm, miêu tả một cách tự nhiên, sử dụng nhiều phép tu từ so sánh, ẩn dụ, …bài tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của nhà văn Huỳnh Như Phương giúp chúng ta cảm nhận thấm thía những hi sinh thầm lặng của nhân vật dì Bảy. Từ đó, chúng ta càng yêu quý, trân trọng, biết ơn cảm phục dì bảy cũng như bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh. Bài tản văn cho tôi thêm yêu quý, tự hào về con người và dân tộc mình. Từ đó, tôi thấy mình cần sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
*Giao bài,hướng dẫn học bài,làm bài và chuẩn bị bài tiếp theo:
+Về nhà  hoàn thành các  bài tập.
+ Nắm được các nội dung đã học.
+ Soạn bài: Nói và nghe trao đổi về một vấn đề.
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	BÀI 9.
TÙY BÚT VÀ TẢN VĂN
Tiết 123, 124
NÓI VÀ NGHE: TRAO ĐỔI VỀ MỘT VẤN ĐỀ








I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- HS phân biệt được văn viết với văn nói chú ý đến các yếu tố phi ngôn ngữ (phong cách, giọng điệu, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt…).
- Biết lựa chọn vấn đề cần thảo luận.
- Tìm hiểu thu thập thông tin về vấn đề cần thảo luận.
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài văn nghị luận.
2. Về năng lực: 
- HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói; tiếp tục rèn luyện và phát triển kĩ năng nói và nghe trao đổi ý kiến về một vấn đề.
- HS có khả năng nắm bắt được thông tin bài nói của người khác.
- HS biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
- HS tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp, biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt (ngôn ngữ hình thể).
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị: Máy chiếu,ti vi
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Khơi gợi hứng thú, kiến thức nền để học sinh bước vào giờ học
b. Nội dung: Giáo viên nêu tình huống có vấn đề để học sinh phát biểu ý kiến về cách xử trí   
c. Sản phẩm: Câu trả lời về cách xử trí tình huống
d. Tổ chức thực hiện:
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
? Dựa vào bài nói và nghe Trao đổi về một vấn đề ở bài học 7, HS hoàn thành phiếu học tập sau:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01
	Nhắc lại lí thuyết trao đổi gắn với một vấn đề đặt ra trong một tác phẩm văn học

	Lựa chọn vấn đề
	

	Mục đích
	

	Chuẩn bị
	

	Các bước 
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
· HS chia sẻ nhanh suy nghĩ về một bài phút (kĩ thuật trình bày 01 phút).
Bước 4: Kết luận, nhận định. 
Dự kiến câu trả lời:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01

	Nhắc lại lí thuyết trao đổi gắn với một vấn đề đặt ra trong một tác phẩm văn học

	Lựa chọn vấn đề
	- Lựa chọn vấn đề cần trao đổi (đặc điểm nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm văn học).

	Mục đích
	-  Xác định ý kiến khác nhau về một vấn đề cần trao đổi.
- Đưa ra quan điểm cá nhân của mình và thuyết phục người nghe theo quan điểm đó.


	Chuẩn bị
	Chuẩn bị lí lẽ, dẫn chứng để làm sáng rõ ý kiến của mình.

	Các bước 
	- Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói (trình bày).
- Bổ sung các từ, câu dẫn dắt, chào hỏi, kết nối các phần.
- Xác định giọng kể, ngữ điệu, điệu bộ, nét mặt,… cho phù hợp với phần trình bày bài nói.
- Bổ sung tranh ảnh, video,.. (nếu cần)


GV dẫn dắt vào nội dung tiết học: Ở bài 7, các em đã được luyện nói và nghe: trao đổi về một vấn đề trong một tác phẩm thơ. Tiết học hôm nay, chúng ta tiếp tục trao đổi về một vấn đề đặt ra trong một tác phẩm kí
                             2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: HS hiểu được định nghĩa và các yêu cầu chung của bài nói nghe trình bày ý kiến về một vấn đề được gợi ra trong phần đọc hiểu văn bản và viết.
b. Nội dung: HS xác định được nội dung của tiết học nói và nghe trình bày ý kiến về một vấn đề được gợi ra trong phần đọc hiểu văn bản.
c. Sản phẩm: Sản phẩm bài nói, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
[image: ]
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- HS đọc thêm phần Định hướng, hoàn thành phiếu học tập 02
+ Thảo luận nhóm trao đổi về một vấn đề là gì? 
+  Mục đích của thảo luận nhóm?
+ Lưu ý khi thảo luận nhóm trao đổi về một vấn để
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
-  HS đọc SGK , thảo luận nhóm cặp và hoàn thiện phiếu học tập
-  GV quan sát, hỗ trợ.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
· Hs trình bày
Bước 4: Kết luận, nhận định
· Gv yêu cầu Hs nhận xét
· GV nhận xét, chốt kiến thức

	I. Định hướng



3. HOẠT ĐỘNG 3. THỰC HÀNH
a. Mục tiêu: HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói, có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
 b. Nội dung: HS trình bày sản phẩm sau khi đã viết xong.
c. Sản phẩm: Sản phẩm bài viết, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng        điệu của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 03

	Định hướng
	Dự kiến

	Người phụ nữ được nói đến trong văn bản là ai? Người phụ nữ ấy phải chịu những hi sinh mất mát gì?
	……………………………………………………
……………………………………………………

	Vì sao người phụ nữ ấy phải chịu những hi sinh, mất mát?
	……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

	Qua nhân vật này có thể thấy những phẩm chất gì của người phụ nữ Việt Nam?

	……………………………………………………
……………………………………………………

	Ý nghĩa hình ảnh rút ra từ hình ảnh người phụ nữ ấy?
	……………………………………………………
……………………………………………………




	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- GV giao nhiệm vụ 
? Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:
Với nội dung cần trao đổi trong đề bài, em cần chuẩn bị những gì cho bài nói của mình?
*Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý cho bài nói
Hoàn thành Phiếu học tập 03 :Tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi:
? Hãy lập tìm ý, dàn ý cho bài nói của mình? 
 - Dựa vào dàn ý bài viết, HS bổ sung, chỉnh sửa dàn ý cho bài nói (nếu cần thiết).
- Lập dàn ý cho bài nói.
- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Kết luận, nhận định
· Gv yêu cầu Hs nhận xét
· GV nhận xét, chốt kiến thức






	II. Thực hành nói và nghe
 Bài tập: Hãy trao đổi về vấn đề: Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kì chống Mỹ cứu nước qua tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương
a. Chuẩn bị
- Xem lại nội dung đọc hiểu văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà; tìm các thông tin lien quan đến vấn đề sẽ trao đổi.
- Xem lại nội dung tìm ý và lập dàn ý trong phần Viết.
- Chuẩn bị tranh ảnh, video,..và phương tiện trình bày.
b. Tìm ý và lập dàn ý 
- Tìm ý
+ Vấn đề cần trao đổi: Nhân vật dì Bảy với những mất mát, hi sinh cho cuộc kháng chiến: hi sinh hạnh phúc riêng, chờ đợi chồng 20 năm, chồng hi sinh khi ngày chiến thắng cận kề; mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng, …
+ Lí giải được vì sao người phụ nữ ấy phải chịu những hi sinh, mất mát (dựa vào VB và hiểu biết thực tế)
+ dì Bảy có những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam: thủy chung, yêu thương, kiên cường, …
+ Ý nghĩa hình ảnh dì Bảy: Biểu tượng cho bao câu chuyện về những hi sinh thầm lặng của người phụ nữ Việt Nam trong chống Mỹ cứu nước.
- Lập dàn ý:
+ Mở đầu: Giới thiệu vấn đề đặt ra trong văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà: dì Bảy, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.
+ Nội dung chính: Lần lượt trình bày nội dung bài nói theo một trình tự nhất định.
+ + Nêu tóm tắt nội dung câu chuyện của dì Bảy.
+ + Phân tích những phẩm chất của nhân vật dì Bảy (đức hi sinh, thủy chung son sắt, …).
+ + Trình bày suy nghĩ, cảm xúc, thái độ của em về hình ảnh người phụ nữ trong thời kì chống mỹ cứu nước (suy nghĩ về những mất mát, hi sinh mà người phụ nữ phải chịu; về phẩm chất kiên cường, thủy chung của người phụ nữ Việt Nam).
+ Kết thúc: Khẳng định lại phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam và nói lên những suy nghĩ của em trước nỗi đau mà họ phải chịu đựng trong chiến tranh.

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Các tổ tổ chức hoạt động nói riêng. Còn những HS trong tổ khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn
 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS trình bày sản phẩm trước nhóm, các em khác nghe, góp ý bằng phiếu học tập.
+ GV quan sát, khuyến khích
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
 Em hãy tự tập luyện bằng cách:
- Đứng trước gương để tập  trình bày bài nói.
- Tự điều chỉnh giọng điệu, ngữ điệu, nét mặt…. cho phù hợp để tạo sức hấp dẫn cho bài nói.
 - Em có thể rủ nhóm cùng tập luyện hoặc nhờ bố mẹ quay lại video bài tập luyện của mình để xem lại, tự điều chỉnh hoặc gửi video cho các bạn trong nhóm để cùng góp ý cho nhau.
- Luyện nói trước tổ.

	c. Nói và nghe
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Nêu ý kiến của mình trước tổ/ nhóm/ lớp…
	

	- Trình bày bằng lời nói, tránh viết thành văn để đọc, sử dụng cử chỉ, điệu bộ và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.
	

	- Chú ý điều chỉnh giọng điệu, cách trình bày; quan sát thái độ, lắng nghe ý kiến phản hồi của người nghe
	

	Trả lời câu hỏi của người nghe
	





	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- Khi GV gọi một số HS trình bày bài nói trước tổ, nhóm, lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn.
- HS nói cần kiểm tra lại quá trình nói của mình đã phù hợp chưa (đối chiếu với yêu cầu của người nói để chỉnh sửa)
· HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Bước 4: Kết luận, nhận định
· Gv yêu cầu Hs nhận xét
· GV nhận xét, chốt kiến thức

	d. Kiểm tra và chỉnh sửa
* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:

	Người nói
	Người nghe

	- Đối chiếu với dàn ý để xem xét nội dung ý kiến đã trình bày, cách dẫn dắt, lí lẽ và bằng chứng.
- Rút kinh nghiệm về cách phát biểu và hiệu quả sử dụng các phương tiện hỗ trợ.
- Xem xét lại nội dung, cách thức trả lời câu hỏi và ý kiến trao đổi với bạn.

	- Hiểu đúng và tóm tắt được các thông tin từ người nói bằng văn bản.
- Tập trung ý kiến theo dõi người nói; thể hiện sự mạnh dạn, cầu thị và thái độ hòa nhã, lịch sự khi trao đổi với người nói.






	
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ  BÀI NÓI THEO TIÊU CHÍ

	NHÓM

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt
(0 điểm)
	Đạt
(1 điểm)
	Tốt
(2 điểm)

	1. Giới thiệu được vấn đề
	Chưa có vấn đề  để nói
	Có giới thiệu vấn đề nhưng chưa rõ ràng quan điểm 
	Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề 

	2. Làm sáng tỏ vấn đề  
	Có ít lí lẽ, không có bằng chứng để thuyết phục người nghe
	Có lí lẽ, bằng chứng để người nghe hiểu được nội dung vấn đề nhưng chưa hấp dẫn.
	Lí lẽ sâu sắc, bằng chứng cụ thể phong phú, hấp dẫn, thuyết phục.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm, chủ động thuyết trình
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần, phụ thuộc văn bản chuẩn bị sẵn
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu, chủ động thuyết trình
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng; chủ động thuyết trình

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung vấn đề
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi có lời kết thúc bài nói ấn tượng.

	Tổng:     ................/10 điểm





* HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 9
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS tự thực hành đánh giá bài bản “Tiếng chim trong thành phố” (Đỗ Phấn) theo yêu cầu SGK.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện cá nhân ở nhà
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS gửi kết quả bài làm cho GV qua Zalo, gmail...
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV đánh giá, góp ý
HS tự đánh giá năng lực đọc hiểu  của bản thân theo đáp án.
I. Trắc nghiệm
Đọc văn bản “Tiếng chim trong thành phố” (trang 71-72-73 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2) và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 9): 
Câu 1. Nội dung chính của phần (1) trong văn bản Tiếng chim trong thành phố là gì?
A. Tái hiện một thành phố Hà Nội có rất nhiều cây
B. Tái hiện một thành phố Hà Nội có nhiều con phố nổi tiếng
C. Tái hiện một thành phố Hà Nội có đầy tiếng chim
D. Tái hiện một thành phố Hà Nội có rất nhiều công viên, vườn hoa
Câu 2. Nêu nội dung chính của phần 2 trong văn bản Tiếng chim trong thành phố là gì?
A. Nêu lên niềm vui của người viết về tiếng chim trong thành phố
B. Phản ánh hiện trạng bây giờ của Hà Nội đã vắng đi rất nhiều tiếng chim 
C. Phản ánh hiện thực Hà Nội bây giờ đang xây dựng nhiều nhà cao tầng
D. Nêu lên cảnh Hà Nội bây giờ rất nhiều người nuôi chim trong lồng
Câu 3.Tác giả sử dụng cách thức nào để miêu tả các loài chim trong thành phố?
A. Liệt kê tên các loài chim
B. Miêu tả thời điểm hoạt động
C. Tái hiện âm thanh tiếng hót
D. Tái hiện hình dáng màu sắc
Câu 4. Theo bài viết các loài chim trong thành phố Hà Nội được thoải mái bay lượn, không sợ săn bắn vào khoảng thời gian nào?
A. Khoảng cuối những năm 60 thế kỉ trước
B. Khoảng giữa những năm 50 thế kỉ trước
C. Khoảng đầu những năm 50 thế kỉ trước
D. Khoảng giữa những năm 60 thế kỉ trước
Câu 5. Câu văn nào sau đây nêu được nội dung khái quát cho ba câu còn lại?
A. Hà Nội những năm 50, 60 của thế kỉ trước là một sân chim vô cùng phong phú.
B. Những con chích chòe than đậu chót vót trên ngọn cây cất tiếng hót từng hồi dài.
C. Từng đàn chim sáo đen, sáo mỏ nghệ, sáo nâu kéo về từ mạn Hòa Bình xôn xao trò chuyện.
D. Ngoài bãi sông, trong những tầng cây thấp là tiếng con chim gọi vịt chập chờn theo tiếng sóng 
Câu 6. Câu văn nào sau đây như một lời than buồn bã của tác giả trước hiện thực thành phố vắng tiếng chim?
A. Chim chào mào dạn người sống khắp nơi trong thành phố.
B. Loài chim này rất hiếm khi người ta có thể nhìn thấy chúng.
C. Lũ chào mào coi tất cả cây cối như nhà riêng của chúng. 
D. Giờ người Hà Nội chỉ chơi chim cảnh nuôi nhốt trong lồng.
Câu 7. Qua văn bản trên, có thể thấy tác giả là người như thế nào?
A. Có tình yêu tha thiết với các thành phố nhiều cây xanh
B. Có hiểu biết phong phú và rất yêu quý tiếng chim
C. Có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp
D. Có thái độ phê phán việc nuôi chim cảnh trong thành phố 
Câu 8. Câu văn nào sau đây nêu được nội dung khái quát cho ba câu còn lại?
A. Những con quạ đen khề khà kêu khoái trá trên những cây gạo ngoài bãi sông cùng với chim khách, chim cà cưỡng.
B. Từng đàn chim sáo đen, sáo mỏ nghệ, sáo nâu kéo về từ mạn Hòa Bình xôn xao trò chuyện.
C. Ngoài bãi sông, trong những tầng cây thấp là tiếng con chim gọi vịt chập chờn theo tiếng sóng.
D. Giọng sơn ca thỉnh thoảng vút cao giữa tầng không trong vắt như nhạc xuống từ trời.
Câu 9. Thông điệp chính mà tác giả muốn truyền tới bạn đọc qua văn bản Tiếng chim trong thành phố là gì?
A. Hà Nội cần phải nuôi thêm rất nhiều chim để được như những ngày xưa.
B. Hà Nội cần trồng thêm nhiều cây xanh để đón được nhiều chim về làm tổ.
C. Hà Nội không thể thiếu tiếng chim, nhưng tiếng chim đang thưa vắng dần.
D. Hà Nội cần có chính sách và quy định bảo vệ các loài chim trong thành phố.
Gợi ý:
Đáp án 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ĐA
	C
	B
	C
	C
	A
	D
	B
	D
	C


 
II. Tự luận: Câu 10: Viết một đoạn văn 6-8 dòng đề xuất cách bảo vệ các loài chim
Gợi ý:
- Mở đoạn: Giới thiệu về hiện trạng các loài chim đang bị con người săn bắn và tầm quan trọng trong việc bảo vệ chúng.
- Thân đoạn: Những đề xuất:
+ Giữ môi trường sống cho chim bằng cách trồng thật nhiều cây xanh
+ Lên án kịch liệt những hành vi săn bắn chim trái phép.
+ Xây dựng kế hoạch quốc gia về bảo vệ chim hoang dã, chim di cư
+ Cấm việc quảng cáo, sử dụng, mua bán trực tiếp, trực tuyến các công cụ bẫy bắt, tận diệt chim hoang dã, chim di cư và các loại công cụ, phương tiện chuyên dùng, tự chế khác
- Kết đoạn: Cảm nhận về ý nghĩa của việc bảo vệ các loài chim.
Đoạn văn tham khảo:
   Thực tế hiện nay, con người đã có nhiều hành động săn bắn các loài chim gây ra nguy cơ tổn hại đến các loài chim, nhiều loài chim có nguy cơ tuyệt chủng. Bảo vệ các loài chim cũng là cách để bảo vệ sự đa dạng sinh học. Để bảo vệ các loài chim, trước hết, đó là chúng ta cần giữ môi trường sống cho chim bằng cách trồng thật nhiều cây xanh. Chúng ta cần lên án kịch liệt những hành vi săn bắn chim. Nói không với các sản phẩm từ chim. Nhà nước cần có chế tài mạnh mẽ, quyết liệt với hành động gây tổn hại đến các loài chim như: quảng cáo, sử dụng, mua bán trực tiếp, trực tuyến các công cụ bẫy bắt, tận diệt chim hoang dã, chim di cư và các loại công cụ, phương tiện chuyên dùng, tự chế khác. Có khen khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có hành động bảo vệ các đàn chim. Có như vậy mới giúp cho các loài chim được tự do bay nhảy, cất cao tiếng hót.
*Giao bài,hướng dẫn học bài,làm bài và chuẩn bị bài tiếp theo 
+Về nhà  hoàn thành các  bài tập.
+ Nắm được các nội dung đã học.
+ Soạn bài: Ghe xuồng Nam Bộ / 76-79
-Đọc văn bản, tìm hiểu tác giả, tác phẩm, trả lời câu hỏi tìm hiểu bài ( SGK/79)
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GV: Phạm Thị Quỳnh               Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
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                               Thảo luận nhóm  trao đổi về  một  vấn đề là:    Mục đích của  thảo luận nhóm trao đổi về một  vấn đề là PHIẾU HỌC TẬP Dựa vào phần I. Định hướng  – SGK hãy  hoàn thành nội dung còn thiếu    - Hình thức nói (thuyết trình)  - Nêu điểm thống nhất và khác biệt của các thành viên - Tìm cách giải quyết - Cách thức: trao đổi, tranh luận về một vấn đề  nào đó khi chưa thống nhất ý kiến
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